
 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH 

 

TÀI LIỆU: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU 

Thời gian Phiên bản Nội dung sửa đổi Ghi chú 

18/04/2022 1.0.0 Viết mới 
 

 

 

  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

MỤC  LỤC  

1. Đăng nhập hệ thống -------------------------------------------------------------------------------------- 1 

2. Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường ------------------------------------------------------------- 2 

2.1. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập ------------------------------------------ 2 

2.1.1. Các chức năng của “Trang chủ” --------------------------------------------------------------- 4 

2.1.1.1. Chức năng xem thông số trạm quan trắc --------------------------------------------------- 4 

2.1.1.2. Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng ---------------------------------- 5 

2.1.1.3. Chức năng xem bản đồ các trạm quan trắc ------------------------------------------------- 7 

2.1.1.4. Chức năng hiển thị và tìm kiếm số lượng Trạm quan trắc được thành lập qua các 

năm ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

2.1.2. Chức năng của trang “Bản đồ” ---------------------------------------------------------------- 10 

2.1.2.1. Chức năng thao tác với bản đồ -------------------------------------------------------------- 11 

2.1.2.2. Chức năng Nội suy dữ liệu quan trắc ------------------------------------------------------ 12 

2.1.2.3. Chức năng Tìm kiếm dữ liệu bản đồ ------------------------------------------------------- 12 

2.1.3. Chức năng của trang “Tìm kiếm” ------------------------------------------------------------- 13 

2.1.4. Chức năng của trang “Thống kê quan trắc” ------------------------------------------------- 15 

2.1.4.1. Chức năng hiển thị chỉ tiêu đo đạc của 1 trạm quan trắc ngẫu nhiên trong 1 ngày - 15 

2.1.4.2. Chức năng hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm quan trắc theo tình trạng hoạt động. ----- 15 

2.1.4.3. Chức năng xem bản đồ vị trí các trạm quan trắc ----------------------------------------- 17 

2.1.4.4. Chức năng thể hiện bảng số liệu thống kê chỉ tiêu đo đạc ------------------------------ 18 

2.1.4.5. Chức năng thể hiện thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết ------------------------------------ 19 

2.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập ---------------------------------------- 19 

2.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu --------------------------------------------------------------------- 21 

2.2.2. Chức năng quản trị người dùng --------------------------------------------------------------- 23 

2.2.2.1. Quản lý người dùng -------------------------------------------------------------------------- 24 

2.2.2.2. Quản lý Phân quyền -------------------------------------------------------------------------- 26 

2.2.2.3. Quản lý Quyền -------------------------------------------------------------------------------- 28 

2.2.3. Chức năng quản lý danh mục ------------------------------------------------------------------ 31 

2.2.3.1. Chức năng quản lý Lưu vực sông ---------------------------------------------------------- 32 

2.2.3.2. Chức năng quản lý Mục đích khai thác sử dụng ----------------------------------------- 34 

2.2.3.3. Chức năng quản lý Đối tượng khai thác sử dụng ---------------------------------------- 36 

2.2.3.4. Chức năng quản lý Đơn vị cấp phép ------------------------------------------------------- 39 

2.2.3.5. Chức năng quản lý Đơn vị quản lý --------------------------------------------------------- 41 

2.2.3.6. Chức năng quản lý Loại công trình -------------------------------------------------------- 43 

2.2.3.7. Chức năng quản lý Loại giấy phép --------------------------------------------------------- 45 

2.2.3.8. Chức năng quản lý Loại doanh nghiệp ---------------------------------------------------- 48 

2.2.3.9. Chức năng quản lý Doanh nghiệp ---------------------------------------------------------- 50 

2.2.3.10. Chức năng quản lý Loại địa điểm --------------------------------------------------------- 53 

2.2.3.11. Chức năng quản lý Địa điểm -------------------------------------------------------------- 55 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

2.2.3.11. Chức năng quản lý Loại hình -------------------------------------------------------------- 57 

2.2.3.12. Chức năng quản lý Loại trạm -------------------------------------------------------------- 59 

2.2.3.13. Chức năng quản lý Chất lượng môi trường ---------------------------------------------- 61 

2.2.3.14. Chức năng quản lý Thông số -------------------------------------------------------------- 63 

2.2.3.15. Chức năng quản lý Đơn vị ----------------------------------------------------------------- 66 

2.2.3.16. Chức năng quản lý Mục đích giám sát --------------------------------------------------- 68 

2.2.3.17. Chức năng quản lý Quy chuẩn ------------------------------------------------------------ 70 

2.2.3.18. Chức năng quản lý Tiêu chuẩn ------------------------------------------------------------ 72 

2.2.3.19. Chức năng quản lý Tầng chứa nước ------------------------------------------------------ 74 

3. Hệ thống quản lý Tài nguyên nước ------------------------------------------------------------------ 77 

3.1. Hệ thống quản lý trang chủ ------------------------------------------------------------------------- 77 

3.1.1. Các chức năng của “Trang chủ” -------------------------------------------------------------- 79 

3.1.1.1. Chức năng xem thông số giấy phép -------------------------------------------------------- 79 

3.1.1.2. Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng --------------------------------- 80 

3.1.1.3. Chức năng xem bản đồ các trạm/giếng ---------------------------------------------------- 81 

3.1.1.4. Chức năng hiển thị và tìm kiếm số lượng số lượng giấy phép được cấp qua các năm

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 

3.1.2. Chức năng của trang “Bản đồ” ---------------------------------------------------------------- 84 

3.1.2.1. Chức năng thao tác với bản đồ -------------------------------------------------------------- 85 

3.1.2.2. Chức năng bật tắt các lớp bản đồ ----------------------------------------------------------- 86 

3.1.2.3. Chức năng Tìm kiếm dữ liệu bản đồ ------------------------------------------------------- 86 

3.1.3. Chức năng của trang “Tìm kiếm” ------------------------------------------------------------- 87 

3.1.4. Chức năng của trang “Thống kê giám sát” -------------------------------------------------- 88 

3.1.4.1. Chức năng hiển thị Chỉ tiêu đo đạc của 1 trạm/giếng ngẫu nhiên trong 1 ngày ----- 88 

3.1.4.2. Chức năng hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm/giếng theo tình trạng hoạt động. --------- 88 

3.1.4.3. Chức năng xem bản đồ vị trí các trạm/giếng --------------------------------------------- 89 

3.1.4.4. Chức năng thể hiện bảng số liệu thống kê chỉ tiêu đo đạc ------------------------------ 91 

3.1.4.5. Chức năng thể hiện thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết của các trạm/giếng ------------- 92 

3.1.5. Chức năng của trang “Giấy phép” ------------------------------------------------------------ 92 

3.1.5.1. Giấy phép nước mặt -------------------------------------------------------------------------- 94 

3.1.5.2. Giấy phép nước dưới đất --------------------------------------------------------------------- 96 

3.1.5.3. Giấy phép xả thải --------------------------------------------------------------------------- 100 

3.1.5.4. Giấy phép thăm dò -------------------------------------------------------------------------- 103 

3.1.5.5. Giấy phép hành nghề ----------------------------------------------------------------------- 106 

3.1.5.6. Số công trình khai thác theo nguồn nước------------------------------------------------ 108 

3.1.5.7. Số công trình khai thác theo mục đích sử dụng ---------------------------------------- 110 

3.1.5.8. Tiền cấp quyền khai thác ------------------------------------------------------------------ 112 

3.1.5.9. Tổng hợp hồ chứa, lưu vực sông --------------------------------------------------------- 112 

3.1.5.10. Số lượng giấy phép đã cấp --------------------------------------------------------------- 114 

3.1.5.11. Danh mục công trình khai thác sử dụng ----------------------------------------------- 115 

3.1.5.12. Báo cáo tổng hợp Tài nguyên nước ----------------------------------------------------- 116 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

3.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập -------------------------------------- 120 

3.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu ------------------------------------------------------------------- 121 

3.2.2. Chức năng quản trị người dùng ------------------------------------------------------------- 125 

3.2.3. Chức năng quản trị danh mục --------------------------------------------------------------- 125 

4. Hệ thống quản lý WebGIS đất đai ----------------------------------------------------------------- 126 

4.1. Hệ thống quản lý trang chủ ----------------------------------------------------------------------- 126 

4.1.1. Trang “Bản đồ” -------------------------------------------------------------------------------- 127 

4.1.1.1. Các công cụ hỗ trợ thao tác với bản đồ bao gồm: -------------------------------------- 131 

4.1.1.2. Chức năng tìm kiếm rảnh thử ------------------------------------------------------------- 131 

4.1.1.3. Trang Tìm kiếm ----------------------------------------------------------------------------- 133 

4.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập -------------------------------------- 134 

4.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu ------------------------------------------------------------------- 135 

4.2.2. Chức năng quản trị người dùng ------------------------------------------------------------- 138 

4.2.3. Chức năng quản trị danh mục --------------------------------------------------------------- 138 

 

 

 

 

 

  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

 

Hình 1: Giao diện đăng nhập -------------------------------------------------------------------------------- 1 

Hình 2: Giao diện đăng nhập thành công ------------------------------------------------------------------ 2 

Hình 3: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường ------------------------------- 3 

Hình 4: Trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường --------------------------------------- 3 

Hình 5: Thanh điều hướng trang ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Hình 6: Thông số trạm quan trắc ---------------------------------------------------------------------------- 5 

Hình 7: Bảng Báo cáo vượt ngưỡng ------------------------------------------------------------------------ 6 

Hình 8: Bản đồ các trạm quan trắc Môi trường ----------------------------------------------------------- 7 

Hình 9: Các chức năng của bản đồ -------------------------------------------------------------------------- 7 

Hình 10: Biểu đồ số lượng Trạm quan trắc được thành lập qua các năm ----------------------------- 8 

Hình 11: Tìm kiếm theo thời gian--------------------------------------------------------------------------- 9 

Hình 12: Kết quả tìm kiếm theo thời gian ----------------------------------------------------------------- 9 

(ngày bắt đầu: 01/01/2010 – ngày kết thúc: 13/04/2022) ------------------------------------------------ 9 

Hình 13: Tìm kiếm theo đơn vị hành chính --------------------------------------------------------------- 9 

Hình 14: Kết quả tìm kiếm theo đơn vị hành chính ----------------------------------------------------- 10 

(Huyện Cầu Ngang, Xã Mỹ Long Bắc) ------------------------------------------------------------------- 10 

Hình 15: Giao diện chính của trang “Bản đồ” ----------------------------------------------------------- 10 

Hình 16: Thông tin hiển thị của trạm quan trắc Tiểu Cần ---------------------------------------------- 11 

Hình 17: Chức năng nội suy dữ liệu trạm quan trắc ----------------------------------------------------- 12 

Hình 18: Kết quả nội suy thành công (Độ mặn: 01-01-2020; Lượng mưa: 01-03-2022) ---------- 12 

Hình 19: Kết quả tìm kiếm dữ liệu bản đồ ---------------------------------------------------------------- 13 

Hình 20: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” -------------------------------------------------------- 14 

Hình 21: Kết quả hiển thị thông số đo đạc và số lần vượt ngưỡng trung bình trong 1 giờ của trạm 

Long Toàn ngày 13/04/2022 -------------------------------------------------------------------------------- 15 

Hình 22: Kết quả hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm quan trắc --------------------------------------------- 16 

(còn hoạt động: 100%; ngưng hoạt động: 0%) ----------------------------------------------------------- 16 

Hình 23: Bản đồ các trạm quan trắc Môi trường cập nhật ngày 13/04/2022. ------------------------ 17 

Hình 24: Các chức năng của bản đồ ----------------------------------------------------------------------- 18 

Hình 25: Bảng thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết ---------------------------------------------------------- 19 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 26: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường ----------------------------- 20 

Hình 27: Trang quản trị của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường -------------------------------- 20 

Hình 28: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu ------------------------------------------------------------- 21 

Hình 29: Giao diện chỉnh sửa thông tin trạm quan trắc ------------------------------------------------- 22 

Hình 30: Giao diện trang Thêm mới trạm quan trắc ---------------------------------------------------- 23 

Hình 31: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu ------------------------------------------------------------- 24 

Hình 32: Giao diện của trang quản lý người dùng ------------------------------------------------------- 25 

Hình 33: Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng ---------------------------------------------------- 26 

Hình 34: Giao diện trang Thêm mới Tài khoản mới ---------------------------------------------------- 26 

Hình 35: Giao diện của trang quản lý phân quyền------------------------------------------------------- 27 

Hình 36: Giao diện chỉnh sửa thông tin phân quyền ---------------------------------------------------- 28 

Hình 37: Giao diện trang Thêm phân quyền mới -------------------------------------------------------- 28 

Hình 38: Giao diện chính của trang quản lý quyền ------------------------------------------------------ 29 

Hình 39: Giao diện chỉnh sửa thông tin quyền ----------------------------------------------------------- 30 

Hình 40: Giao diện trang Thêm phân quyền mới -------------------------------------------------------- 30 

Hình 41: Danh sách các danh mục ------------------------------------------------------------------------- 31 

Hình 42: Giao diện Thêm Lưu vực sông mới ------------------------------------------------------------ 32 

Hình 43: Giao diện Chỉnh sửa Lưu vực sông ------------------------------------------------------------ 33 

Hình 44: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 34 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 34 

Hình 45: Giao diện Thêm Mục đích khai thác sử dụng mới ------------------------------------------- 35 

Hình 46: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích khai thác sử dụng ------------------------------------------- 36 

Hình 47: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 36 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 36 

Hình 48: Giao diện Thêm Đối tượng khai thác sử dụng mới ------------------------------------------ 37 

Hình 49: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích khai thác sử dụng ------------------------------------------- 38 

Hình 50: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 38 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 38 

Hình 51: Giao diện Thêm Đơn vị cấp phép mới --------------------------------------------------------- 40 

Hình 52: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị cấp phép --------------------------------------------------------- 40 

Hình 53: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 41 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 41 

Hình 54: Giao diện Thêm Đơn vị quản lý mới ----------------------------------------------------------- 42 

Hình 55: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị quản lý ----------------------------------------------------------- 42 

Hình 56: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 43 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 43 

Hình 57: Giao diện Thêm Loại công trình mới ---------------------------------------------------------- 44 

Hình 58: Giao diện Chỉnh sửa Loại công trình ---------------------------------------------------------- 44 

Hình 59: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 45 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 45 

Hình 60: Giao diện Thêm Loại giấy phép mới ----------------------------------------------------------- 46 

Hình 61: Giao diện Chỉnh sửa Loại giấy phép ----------------------------------------------------------- 47 

Hình 62: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 48 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 48 

Hình 63: Giao diện Thêm Loại doanh nghiệp mới ------------------------------------------------------ 49 

Hình 64: Giao diện Chỉnh sửa Loại doanh nghiệp ------------------------------------------------------ 49 

Hình 65: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 50 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 50 

Hình 66: Giao diện Thêm Doanh nghiệp mới ------------------------------------------------------------ 51 

Hình 67: Giao diện Chỉnh sửa Doanh nghiệp ------------------------------------------------------------ 52 

Hình 68: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 53 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 53 

Hình 69: Giao diện Thêm Loại địa điểm mới ------------------------------------------------------------ 54 

Hình 70: Giao diện Chỉnh sửa Loại địa điểm ------------------------------------------------------------ 54 

Hình 71: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 55 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 55 

Hình 72: Giao diện Thêm Địa điểm mới ------------------------------------------------------------------ 56 

Hình 73: Giao diện Chỉnh sửa Địa điểm ------------------------------------------------------------------ 56 

Hình 74: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 57 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 57 

Hình 75: Giao diện Thêm Loại hình mới ----------------------------------------------------------------- 58 

Hình 76: Giao diện Chỉnh sửa Loại hình ----------------------------------------------------------------- 58 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 77: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 59 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 59 

Hình 78: Giao diện Thêm Loại trạm mới ----------------------------------------------------------------- 60 

Hình 79: Giao diện Chỉnh sửa Loại trạm ----------------------------------------------------------------- 60 

Hình 80: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 61 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 61 

Hình 81: Giao diện Thêm Chất lượng môi trường mới ------------------------------------------------- 62 

Hình 82: Giao diện Chỉnh sửa Chất lượng môi trường ------------------------------------------------- 62 

Hình 83: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 63 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 63 

Hình 84: Giao diện Thêm Thông số mới------------------------------------------------------------------ 64 

Hình 85: Giao diện Chỉnh sửa Thông số ------------------------------------------------------------------ 65 

Hình 86: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 65 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 65 

Hình 87: Giao diện Thêm Đơn vị mới -------------------------------------------------------------------- 66 

Hình 88: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị --------------------------------------------------------------------- 67 

Hình 89: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 67 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 67 

Hình 90: Giao diện Thêm Mục đích giám sát mới ------------------------------------------------------ 68 

Hình 91: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích giám sát ------------------------------------------------------- 69 

Hình 92: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 69 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 69 

Hình 93: Giao diện Thêm Quy chuẩn mới ---------------------------------------------------------------- 70 

Hình 94: Giao diện Chỉnh sửa Quy chuẩn ---------------------------------------------------------------- 71 

Hình 95: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 71 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 71 

Hình 96: Giao diện Thêm Tiêu chuẩn mới --------------------------------------------------------------- 72 

Hình 97: Giao diện Chỉnh sửa Tiêu chuẩn ---------------------------------------------------------------- 73 

Hình 98: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ------------------------------------------ 73 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 74 

Hình 99: Giao diện Thêm Tầng chứa nước mới --------------------------------------------------------- 75 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 100: Giao diện Chỉnh sửa Tầng chứa nước -------------------------------------------------------- 76 

Hình 101: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút ---------------------------------------- 77 

Xóa một trường thông tin ----------------------------------------------------------------------------------- 77 

Hình 102: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước --------------------------------- 78 

Hình 103: Trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước ----------------------------------------- 78 

Hình 104: Thanh điều hướng trang ------------------------------------------------------------------------ 79 

Hình 105: Thông số giấy phép ----------------------------------------------------------------------------- 80 

Hình 106: Bản đồ các trạm/giếng -------------------------------------------------------------------------- 81 

Hình 107: Các chức năng của bản đồ vị trí các trạm/giếng -------------------------------------------- 82 

Hình 108: Biểu đồ số lượng giấy phép được cấp qua các năm ---------------------------------------- 82 

(Chỉ tính các giấy phép liên quan đến dữ liệu không gian) -------------------------------------------- 82 

Hình 109: Các thông số tìm kiếm số lượng giấy phép được cấp qua các năm ---------------------- 83 

Hình 110: Kết quả tìm kiếm số lượng giấy phép -------------------------------------------------------- 83 

được cấp từ 01/01/2015 đến 16/04/2022 ------------------------------------------------------------------ 83 

Hình 111: Giao diện chính của trang “Bản đồ” các trạm/giếng --------------------------------------- 84 

Hình 112: Chú thích các trạm/giếng ----------------------------------------------------------------------- 85 

Hình 113: Thông tin hiển thị của trạm/giếng P1 --------------------------------------------------------- 85 

Hình 114: Các lớp nền của bản đồ trạm/giếng: 1. Lớp Địa chất - Thủy văn; ------------------------ 86 

2. Lớp Thành phố/huyện/thị xã; 3. Lớp giao thông; 4. Lớp thủy hệ. --------------------------------- 86 

Hình 115: Kết quả tìm kiếm dữ liệu bản đồ trạm/giếng ------------------------------------------------ 87 

Hình 116: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” Tài nguyên nước --------------------------------- 88 

Hình 117: Kết quả hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm/giếng (còn hoạt động: 35.1%; ngưng hoạt 

động: 64.9%) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 

Hình 118: Bản đồ các trạm/giếng Môi trường cập nhật ngày 15/04/2022. -------------------------- 90 

Hình 119: Các chức năng của bản đồ---------------------------------------------------------------------- 91 

Hình 120: Bảng thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết của các trạm/giếng -------------------------------- 92 

Hình 121: Danh mục trang “Giấy phép” ------------------------------------------------------------------ 93 

Hình 122: Giao diện chính của mục Giấy phép nước mặt ---------------------------------------------- 94 

Hình 123: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép nước mặt theo ngày cấp phép (15/04/2020 - 

16/04/2022)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 

Hình 124: Kết quả xem giấy phép 12/GP-UBND ------------------------------------------------------- 95 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 125: Kết quả xem thông tin chi tiết doanh nghiệp ------------------------------------------------ 96 

Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 ----------------------------------------------------------------------------- 96 

Hình 126: Giao diện chính của mục Giấy phép nước dưới đất ---------------------------------------- 97 

Hình 127: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép nước dưới đất theo ngày cấp phép (15/04/2020 - 

16/04/2022)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

Hình 128: Kết quả xem Giấy phép 01/GP-UBND ------------------------------------------------------ 98 

Hình 129: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp ----------------------------------------------- 99 

Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải ------------------------------------------------------------ 99 

Hình 130: Giao diện chính của mục Giấy phép xả thải ----------------------------------------------- 100 

Hình 131: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép xả thải theo ngày cấp phép (15/04/2020 - 

16/04/2022)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

Hình 132: Kết quả xem Giấy phép 16/GP-UBND ---------------------------------------------------- 101 

Hình 133: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Bestmate Việt 

Nam ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 

Hình 134: Giao diện chính của mục Giấy phép thăm dò --------------------------------------------- 103 

Hình 135: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép thăm dò theo ngày cấp phép (15/04/2020 - 

16/04/2022)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 

Hình 136: Kết quả xem Giấy phép 29/GP-UBND ---------------------------------------------------- 104 

Hình 137: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn Trà Vinh ------------------------------------------------------------------------------- 105 

Hình 138: Giao diện chính của mục Giấy phép hành nghề ------------------------------------------ 106 

Hình 139: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép hành nghề theo ngày cấp phép (15/04/2020 - 

16/04/2022)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

Hình 140: Kết quả xem Giấy phép 08/GP-UBND ---------------------------------------------------- 107 

Hình 141: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp DNTN Nhựt Linh ---------------------- 108 

Hình 142: Giao diện chính của mục Số công trình khai thác theo nguồn nước ------------------- 109 

Hình 143: Kết quả tìm kiếm thông tin Số công trình khai thác theo nguồn nước huyện Cầu 

Ngang -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

Hình 144: Giao diện chính của mục Số công trình khai thác ---------------------------------------- 110 

theo mục đích sử dụng ------------------------------------------------------------------------------------- 110 

Hình 145: Kết quả tìm kiếm thông tin Số công trình khai thác theo mục đích -------------------- 111 

sử dụng của thành phố Trà vinh -------------------------------------------------------------------------- 111 

Hình 146: Giao diện chính của mục Tiền cấp quyền khai thác -------------------------------------- 112 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 147: Kết quả tìm kiếm thông tin Tiền cấp quyền khai thác của ------------------------------ 112 

thị xã Duyên Hải -------------------------------------------------------------------------------------------- 112 

Hình 148: Giao diện chính của mục Tổng hợp hồ chứa, lưu vực sông ----------------------------- 113 

Hình 149: Giao diện chính của mục Số lượng giấy phép đã cấp ------------------------------------ 114 

Hình 150: Giao diện chính của mục Danh mục công trình khai thác sử dụng -------------------- 115 

Hình 151: Giao diện chính của mục Danh mục công trình khai thác sử dụng -------------------- 116 

Hình 152: Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 10 đến 200m3 /ngày đêm) --------------------- 117 

Hình 153: Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 200 đến 2000m3 /ngày đêm) ------------------ 117 

Hình 154: Giấy phép khai thác nước dưới đất (trên 200m3 /ngày đêm): --------------------------- 117 

Hình 155: Giấy phép khai thác nước mặt (dưới 1500 m3/ngày đêm) ------------------------------ 118 

Hình 156: Giấy phép khai thác nước mặt (trên 1500 m3/ngày đêm) -------------------------------- 118 

Hình 157: Các báo cáo về công trình xả thải ----------------------------------------------------------- 119 

Hình 158: Báo cáo tổng hợp phê duyệt tiền cấp quyền ----------------------------------------------- 119 

Hình 159: Báo cáo tổng hợp giấy phép hành nghề ---------------------------------------------------- 120 

Hình 160: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước ------------------------------- 120 

Hình 161: Trang quản trị của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước ---------------------------------- 121 

Hình 162: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu Tài nguyên nước ------------------------------------- 122 

Hình 163: Giao diện trang Quản trị dữ liệu Công trình khai thác sử dụng nước dưới đất ------- 123 

Hình 164: Giao diện trang Quản trị dữ liệu khai thác sử dụng nước mặt -------------------------- 123 

Hình 165: Giao diện trang Quản trị thăm dò nước dưới đất ----------------------------------------- 124 

Hình 166: Giao diện trang Quản trị xả thải vào nguồn nước----------------------------------------- 124 

Hình 167: Giao diện trang Thêm công trình mới ------------------------------------------------------ 125 

Hình 168: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai ------------------------------- 127 

Hình 169: Trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai --------------------------------------- 127 

Hình 170: Lớp đơn vị hành chính ------------------------------------------------------------------------ 128 

Hình 171: Lớp Quy hoạch sử dụng đất ------------------------------------------------------------------ 128 

Hình 172: Lớp kế hoạch sử dụng đất -------------------------------------------------------------------- 129 

Hình 173: Lớp Công trình quy hoạch ------------------------------------------------------------------- 129 

Hình 174: Lớp Đất công ----------------------------------------------------------------------------------- 130 

Hình 175: Lớp Giao thông -------------------------------------------------------------------------------- 130 

Hình 176: Lớp Giao thông -------------------------------------------------------------------------------- 131 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    
 

Hình 177: Giao diện của chức năng tìm kiếm ranh thửa --------------------------------------------- 132 

Hình 178: Kết quả tìm kiếm của huyện Càng Long, thị trấn Càng Long, -------------------------- 133 

số tờ: 47, số thửa: 252. ------------------------------------------------------------------------------------- 133 

Hình 179: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” WebGIS Đất đai -------------------------------- 134 

Hình 180: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai ------------------------------- 134 

Hình 181: Trang quản trị của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai ---------------------------------- 135 

Hình 182: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu WebGIS Đất đai ------------------------------------- 136 

Hình 183: Giao diện chỉnh sửa thông tin trạm quan trắc --------------------------------------------- 137 

Hình 184: Giao diện trang Thêm mới quyết định đất công quan trắc ------------------------------ 137 

Hình 185: Giao diện Xem quyết định ------------------------------------------------------------------- 138 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    1 
 

1. Đăng nhập hệ thống. 

Để vào được trang quản trị của Phần mềm: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH, Người dùng cần nhập vào địa chỉ sau:  

http://projgis.link/tnmt_softs/ 

Người dùng cần nhập tên và mật khẩu để đăng nhập được vào hệ thống 

 

Hình 1: Giao diện đăng nhập 

Tài khoản đăng nhập sẽ do người quản trị hệ thống tạo và cấp cho người dùng cấp quản 

lý. Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị Trang chính như sau: 
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Hình 2: Giao diện đăng nhập thành công 

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hệ thống sẽ hiển thị 3 hệ thống quản lý, bao 

gồm: Tài nguyên nước; WebGIS Đất đai; Quan trắc Tài nguyên môi trường (hình 2). Tùy 

theo quyền hạn của account đăng nhập mà người dùng sẽ thấy các chức năng khác nhau ở 

Trang chính được cấp quyền truy cập. Các chức năng ở phần Quản trị chỉ dành cho người 

quản trị hệ thống hay người dùng. 

2. Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường  

2.1. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường, ta chọn điều hướng “Đi đến 

trang chủ” tại Quan trắc môi trường.  
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Hình 3: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 

Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 

như hình 4. 

 

Hình 4: Trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 
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Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

Chức năng điều hướng trang giúp người dùng điều hướng đến trang cần thao tác. Trong 

thanh điều hướng trang bao gồm: 

- Trang chủ; 

- Bản đồ; 

- Tìm kiếm; 

- Thống kê quan trắc. 

 

Hình 5: Thanh điều hướng trang 

2.1.1. Các chức năng của “Trang chủ” 

2.1.1.1. Chức năng xem thông số trạm quan trắc 
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Hình 6: Thông số trạm quan trắc 

Tại trang chủ, người dùng có thể xem các thông số cơ bản của trạm quan trắc. Các trạm 

được hiển thị bao gồm:  

- Trạm quan trắc đất; 

- Trạm quan trắc Không khí; 

- Trạm quan trắc Nước mặt; 

- Trạm quan trắc Nước thải; 

- Trạm quan trắc Nước ngầm; 

- Trạm quan trắc Nước biển ven bờ.  

Các thông số hiển thị bao gồm:  

- Tổng số trạm; 

- Số trạm còn hoạt động; 

- Số trạm ngừng hoạt động. 

2.1.1.2. Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng 
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Hình 7: Bảng Báo cáo vượt ngưỡng 

Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng giúp người dùng xem các Báo 

cáo dữ liệu đo đạc theo chỉ tiêu thuộc các trạm quan trắc (demo ngày 31/12/2020). Bảng 

hiển thị các thông tin :  

- Trạm quan trắc; 

- Thời gian gửi dữ liệu; 

- Thông số đo đạc; 

- Giá trị.   

Các công cụ hỗ trợ người dùng thao tác với bảng bao gồm: 

 

:Hiển thị số lượng kết quả được tìm 

kiếm 

 
:Tìm kiếm báo cáo dữ liệu đo đạc 

 

:Điều hướng đến vị trí của trạm quan 

trắc trên bản đồ 
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2.1.1.3. Chức năng xem bản đồ các trạm quan trắc 

 

Hình 8: Bản đồ các trạm quan trắc Môi trường 

Bản đồ thể hiện vị trí của các trạm quan trắc Môi trường. Trên bản đồ thể hiện các thông 

tin cơ bản như sau: 

 

Hình 9: Các chức năng của bản đồ 
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- 1: Xem toàn màn hình bản đồ; 

- 2: Điều khiển bản đồ: phóng to, thu nhỏ, trở về vị trí trung tâm; 

- 3: Hiển thị tọa độ; 

- 4: Thay đổi bản đồ nền. 

2.1.1.4. Chức năng hiển thị và tìm kiếm số lượng Trạm quan trắc được thành lập 

qua các năm 

 

Hình 10: Biểu đồ số lượng Trạm quan trắc được thành lập qua các năm 

Biểu đồ số lượng Trạm quan trắc được thành lập qua các năm hỗ trợ người dùng truy 

xuất kết quả số lượng các trạm quan trắc qua các năm và theo đơn vị hành chính của tỉnh.  

Các công cụ hỗ trợ người dùng thao tác với biểu đồ bao gồm: 

- Tìm kiếm theo năm: Người dùng chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc và ấn 

vào nút tìm kiếm   để tìm kiếm kết quả. 
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Hình 11: Tìm kiếm theo thời gian 

 

Hình 12: Kết quả tìm kiếm theo thời gian  

(ngày bắt đầu: 01/01/2010 – ngày kết thúc: 13/04/2022) 

- Tìm kiếm theo đơn vị hành chính: Người dùng chọn Quận huyện và Phường xã và ấn 

vào nút tìm kiếm  để tìm kiếm kết quả. 

  

Hình 13: Tìm kiếm theo đơn vị hành chính 
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Hình 14: Kết quả tìm kiếm theo đơn vị hành chính  

(Huyện Cầu Ngang, Xã Mỹ Long Bắc) 

2.1.2. Chức năng của trang “Bản đồ” 

Tại trang bản đồ, người dùng có thể xem cụ thể vị trí địa lý và thông tin chi tiết của các 

trạm quan trắc. Để xem vị trí của từng trạm quan trắc, người dùng phóng to bản đồ để hiển 

thị các trạm quan trắc.  

 

Hình 15: Giao diện chính của trang “Bản đồ” 

Các loại trạm quan trắc bao gồm: 

- Quan trắc Không khí; 

- quan trắc Nước mặt; 

- Quan trắc Nước ngầm; 

- Quan trắc Nước thải; 

- Quan trắc Đất; 
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- Quan trắc Nước biển ven bờ; 

- Quan trắc Lượng mưa/Độ mặn. 

Các thông tin được hiển thị trên các trạm quan trắc bao gồm: 

- Tên trạm; 

- Tọa độ x, y; 

- Huyện/xã; 

- Tình trạng hoạt động.  

 

Hình 16: Thông tin hiển thị của trạm quan trắc Tiểu Cần 

2.1.2.1. Chức năng thao tác với bản đồ 

 
: Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm trên bản đồ. Người dùng 

nhập địa điểm cần tìm kiếm và nhấn Enter để tìm kiếm 

 
: Hỗ trợ xem toàn màn hình bản đồ 

 
: Hỗ trợ lấy vị trí của người dùng 

 
: Hỗ trợ phóng to bản đồ 

 
: Hỗ trợ quay trở lại trung tâm bản đồ 

 
: Hỗ trợ thu nhỏ bản đồ 

 
: Hỗ trợ đo khoảng cách và diện tích trên bản đồ. Để 

tiến hành đo đạc người dùng chọn vào biểu tượng và chọn 

vào “Tạo đối tượng”, sau đó chọn các địa điểm cần đo trên 

bản đồ. Chọn “Kết thúc” để dừng việc đo đạc.  
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: Thể hiện tọa độ của địa điểm. 

 

: Thay đổi bản đồ nền.  

 

2.1.2.2. Chức năng Nội suy dữ liệu quan trắc 

 

Hình 17: Chức năng nội suy dữ liệu trạm quan trắc 

Để nội suy dữ liệu trạm quan trắc, người dùng chọn ngày theo đô mặn và lượng mưa 

để nội suy. 

 

Hình 18: Kết quả nội suy thành công (Độ mặn: 01-01-2020; Lượng mưa: 01-03-

2022) 

2.1.2.3. Chức năng Tìm kiếm dữ liệu bản đồ 
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Để tìm kiếm dữ liệu bản đồ, người dùng chọn vào nút “Tìm kiếm dữ liệu bản đồ” 

 để tìm kiếm.  

 

Hình 19: Kết quả tìm kiếm dữ liệu bản đồ 

Tại đây, nhập các thông tin cần tìm kiếm tại ô “Tìm kiếm” và chọn biểu tượng  

để tìm kiếm. Dữ liệu bản đồ được thể hiện bao gồm: 

- Tên trạm quan trắc; 

- Tọa độ x, y; 

- Tình trạng học động.  

2.1.3. Chức năng của trang “Tìm kiếm” 

Trang tìm kiếm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông số thống kê của các trạm quan trắc. 

Các thông số hiển thị bao gồm: 

- Tên trạm; 

- Tọa độ (kinh độ, vĩ độ); 

- Tình trạng hoạt động; 

- Loại hình; 

- Lưu vực sông; 

- Địa danh. 
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Hình 20: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” 
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2.1.4. Chức năng của trang “Thống kê quan trắc” 

2.1.4.1. Chức năng hiển thị chỉ tiêu đo đạc của 1 trạm quan trắc ngẫu nhiên trong 

1 ngày 

Hiển thị các thông số đo đạc của 1 trạm quan trắc ngẫu nhiên trong 1 ngày tùy theo 

trạm được chọn, đồng thời hiển thị số lần vượt ngưỡng trung bình trong 1 giờ của trạm 

quan trắc đó.  

 

Hình 21: Kết quả hiển thị thông số đo đạc và số lần vượt ngưỡng trung bình 

trong 1 giờ của trạm Long Toàn ngày 13/04/2022 

Để thay đổi trạm được hiện thị thông số, người dùng chọn vào biểu tượng  để thay 

đổi.  

2.1.4.2. Chức năng hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm quan trắc theo tình trạng hoạt 

động.  

Chức năng này sẽ cập nhật tỷ lệ % số lượng trạm quan trắc theo tình trạng hoạt động 

(còn hoạt động/ngưng hoạt động). 
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Hình 22: Kết quả hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm quan trắc  

(còn hoạt động: 100%; ngưng hoạt động: 0%) 
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2.1.4.3. Chức năng xem bản đồ vị trí các trạm quan trắc 

 

Hình 23: Bản đồ các trạm quan trắc Môi trường cập nhật ngày 13/04/2022. 

Bản đồ thể hiện vị trí của các trạm quan trắc Môi trường cập nhật theo ngày. Trên bản 

đồ thể hiện các thông tin cơ bản như sau: 
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Hình 24: Các chức năng của bản đồ 

- 1: Xem toàn màn hình bản đồ; 

- 2: Điều khiển bản đồ: phóng to, thu nhỏ, trở về vị trí trung tâm; 

- 3: Hiển thị tọa độ; 

- 4: Thay đổi bản đồ nền. 

2.1.4.4. Chức năng thể hiện bảng số liệu thống kê chỉ tiêu đo đạc 

Bảng thể hiện báo cáo dữ liệu đo đạc của từng trạm quan trắc, các thông tin thể hiện 

bao gồm: 

- Tên trạm quan trắc; 

- Thời gian; 

- Thông số; 

- Giá trị; 

Các công cụ hỗ trợ người dùng thao tác với bảng bao gồm: 

 

:Hiển thị số lượng kết quả được tìm 

kiếm 

 
:Tìm kiếm báo cáo dữ liệu đo đạc 
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:Điều hướng đến vị trí của trạm quan 

trắc trên bản đồ 

 

2.1.4.5. Chức năng thể hiện thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết 

 

Hình 25: Bảng thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết 

Bảng thể hiện thông tin thống kê chi tiết dữ liệu đo đạc theo các chỉ tiêu của các trạm 

quan trắc. Bao gồm 3 mục thể hiện chính: 

- Bảng chỉ tiêu đo đạc; 

- Bảng dữ liệu chi tiết; 

- Biểu đồ chi tiết. 

Để tìm kiếm thống kê các chỉ tiêu đo đạc, người dùng nhập vào những thông tin cần 

tìm kiếm và chọn  để tìm kiếm kết quả.  

(*): Trường dữ liệu bắt buộc 

2.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường, ta chọn điều hướng “Đi đến 

trang quản trị” tại Quan trắc môi trường.  
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Hình 26: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 

Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 

như hình 12. 

 

Hình 27: Trang quản trị của Hệ thống quản lý Quan trắc môi trường 
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Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

2.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu 

Để vào chức năng quản trị dữ liệu, người dùng chọn vào điều hướng “Quản trị dữ liệu” 

tại trang chủ.  

 

Hình 28: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu 

Tại trang Quản trị dữ liệu, người dùng có thể xem chi tiết các thông số của các trạm 

quan trắc. Các thông số bao gồm: 

- Tên trạm; 

- Tọa độ x, y; 

- Loại trạm; 

- Loại hình; 

- Tình trạng hoạt động; 

- Thông số quan trắc. 

Các chức năng hỗ trợ thao tác tại trang Quản trị dữ liệu bao gồm: 
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- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem 

được số lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các trạm 

quan trắc; 

- Sửa thông tin trạm : Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng chọn và chức năng 

“Sửa” và sau đó cập nhật các thông tin cần sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn 

 để lưu thông tin và chọn  để kết thúc thao tác.  

 

Hình 29: Giao diện chỉnh sửa thông tin trạm quan trắc 

- Xóa  : Sau khi chọn xóa dữ liệu trạm, màn hình sẽ hiện thông báo “Xóa 

trạm quan trắc”. Chọn  để xóa, hoặc  để kết thúc thao tác.  

 

- Thêm trạm mới : Để thêm trạm mới, người dùng bấm chọn 

“Thêm trạm mới”, hệ thống sẽ mở trang thêm thông tin Trạm mới. Trong trang thêm thông 

tin cho Trạm mới, người dùng nhập thông tin cho Trạm mới. Nhấn chọn Lưu 
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 để lưu thông tin vừa nhập và chọn “Đóng”  để hoàn tất thao 

tác. (Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 30: Giao diện trang Thêm mới trạm quan trắc 

- Xuất dữ liệu : Khi chọn chức năng “Xuất dữ liệu”, hệ thống sẽ tự 

động tải kết quả thông số trạm quan trắc về máy tính dưới dạng excel (.xlsx).  

2.2.2. Chức năng quản trị người dùng 

Để vào chức năng quản trị người, người dùng chọn vào điều hướng “Quản trị người 

dùng” tại trang chủ.  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    24 
 

 

Hình 31: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu 

Chức năng Quản trị người dùng có 3 chức năng quản lý chính: người dùng; phân quyền; 

quyền. 

2.2.2.1. Quản lý người dùng 

Tại trang quản lý người dùng cho phép quản lý các tài khoản đăng ký hệ thống, bao 

gồm các thông tin về: Tài khoản, tên tài khoản, mật khẩu.  
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Hình 32: Giao diện của trang quản lý người dùng 

Các chức năng hỗ trợ thao tác tại trang quản lý người dùng bao gồm: 

- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem 

được số lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các tài 

khoản đã đăng ký hoặc được cấp; 

- Sửa thông tin người dùng : Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng chọn và 

chức năng “Sửa” và sau đó cập nhật các thông tin cần sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn 

 để lưu thông tin và chọn  để kết thúc thao tác.  
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Hình 33: Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng 

- Xóa thông tin người dùng : Sau khi chọn xóa dữ liệu người dùng, màn 

hình sẽ hiện thông báo “Xóa tài khoản”. Chọn  để xóa, hoặc  để kết thúc 

thao tác.  

 

- Thêm tài khoản mới : Để thêm tài khoản mới, chọn vào 

“Thêm tài khoản mới”. hệ thống sẽ mở trang thêm thông tin Tài khoản mới. Trong trang 

thêm thông tin cho Tài khoản mới, người dùng nhập thông tin cho Tài khoản mới. Chọn 

“Xác nhận”  để lưu thông tin vừa nhập và sau đó chọn “Đóng”  để 

hoàn tất thao tác. 

 

Hình 34: Giao diện trang Thêm mới Tài khoản mới 

2.2.2.2. Quản lý Phân quyền 

Tại trang quản lý phân quyền cho phép quản lý các quyền sử dụng và thao tác các thành 

phần trong hệ thống, bao gồm các quyền: 

- Quản trị Hệ thống; 

- Quản trị Tài nguyên nước; 

- Quản trị Quan trắc TNMT; 
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- Quản trị WebGIS Đất đai. 

 

Hình 35: Giao diện của trang quản lý phân quyền 

Các chức năng hỗ trợ thao tác tại trang quản lý người dùng bao gồm: 

- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem 

được số lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các 

quyền đã được tạo; 

 

- Sửa thông tin phân quyền : Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng chọn và 

chức năng “Sửa” và sau đó cập nhật các thông tin cần sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn 

 để lưu thông tin và chọn  để kết thúc thao tác.  
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Hình 36: Giao diện chỉnh sửa thông tin phân quyền 

- Xóa thông tin phân quyền : Sau khi chọn xóa dữ liệu phân quyền, màn 

hình sẽ hiện thông báo “Xóa phân quyền”. Chọn  để xóa, hoặc  để kết 

thúc thao tác.  

- Thêm phân quyền mới : Để thêm phân quyền mới, chọn vào 

“Thêm phân quyền mới”. hệ thống sẽ mở trang thêm thông tin phân quyền mới. Trong 

trang thêm thông tin cho phân quyền mới, người dùng nhập thông tin cho phân quyền mới. 

Chọn “Xác nhận”  để lưu thông tin vừa nhập và sau đó chọn “Đóng”  

để hoàn tất thao tác. 

 

Hình 37: Giao diện trang Thêm phân quyền mới 

2.2.2.3. Quản lý Quyền 

Tại trang quản lý quyền, người dùng có thể quản lý thêm, xóa, sửa các quyền cho tài 

khoản đã được cấp.  
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Hình 38: Giao diện chính của trang quản lý quyền 

- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem 

được số lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các 

quyền đã được cấp cho các tài khoản; 

 

- Sửa thông tin quyền : Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng chọn và chức 

năng “Sửa” và sau đó cập nhật các thông tin cần sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn 

 để lưu thông tin và chọn  để kết thúc thao tác.  
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Hình 39: Giao diện chỉnh sửa thông tin quyền 

- Xóa thông tin quyền : Sau khi chọn xóa dữ liệu quyền, màn hình sẽ hiện 

thông báo “Xóa quyền”. Chọn  để xóa, hoặc  để kết thúc thao tác.  

 

- Thêm quyền mới : Để thêm quyền mới, chọn vào “Thêm quyền 

mới”. hệ thống sẽ mở trang thêm thông tin quyền mới. Trong trang thêm thông tin cho 

quyền mới, người dùng chọn thông tin cấp quyền mới. Chọn “Xác nhận”  để 

lưu thông tin vừa nhập và sau đó chọn “Đóng”  để hoàn tất thao tác. 

 

Hình 40: Giao diện trang Thêm phân quyền mới 
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2.2.3. Chức năng quản lý danh mục 

 

Hình 41: Danh sách các danh mục 

- Quản lý Lưu vực sông: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Lưu vực sông; 

- Quản lý Mục đích khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích khai thác 

sử dụng; 

- Quản lý Đối tượng khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đối tượng khai 

thác sử dụng; 

- Quản lý Đơn vị cấp phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị cấp phép; 

- Quản lý Đơn vị quản lý: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị quản lý 

- Quản lý Loại công trình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại công trình; 

- Quản lý Loại giấy phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại giấy phép; 

- Quản lý Loại doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại doanh nghiệp; 

- Quản lý Doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Doanh nghiệp; 

- Quản lý Loại địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại địa điểm; 

- Quản lý Địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Địa điểm; 

- Quản lý Loại hình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại hình; 

- Quản lý Loại trạm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại trạm; 

- Quản lý Chất lượng môi trường: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Chất lượng môi trường; 

- Quản lý Thông số: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Thông số; 

- Quản lý Đơn vị: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị; 
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- Quản lý Mục đích giám sát: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích giám sát; 

- Quản lý Quy chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Quy chuẩn; 

- Quản lý Tiêu chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Tiêu chuẩn. 

2.2.3.1. Chức năng quản lý Lưu vực sông 

a. Chức năng thêm mới Lưu vực sông 

Để thêm mới Lưu vực sông, người dùng bấm chọn  , hệ 

thống sẽ mở trang “Thêm lưu vực sông mới”. Trong trang “Thêm lưu vực sông mới”, người 

dùng nhập thông tin cho Lưu vực sông mới. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa 

nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Lưu vực sông. 

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 42: Giao diện Thêm Lưu vực sông mới 
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b. Chức năng Chỉnh sửa Lưu vực sông 

Khi đang ở trang quản lý Lưu vực sông, người dùng tìm kiếm Lưu vực sông cần chỉnh 

sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Lưu vực sông 

vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 43: Giao diện Chỉnh sửa Lưu vực sông 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Lưu vực 

sông đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Lưu vực sông. 

c. Chức năng Xóa Lưu vực sông 
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Khi đang ở trang quản lý Lưu vực sông, người dùng tìm kiếm Lưu vực sông cần xóa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa lưu vực 

sông”.  

  

 

 

Hình 44: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Lưu vực sông. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Lưu vực sông 

Để xuất dữ liệu Lưu vực sông, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.2. Chức năng quản lý Mục đích khai thác sử dụng 

a. Chức năng thêm mới Mục đích khai thác sử dụng 

Để thêm mới Lưu vực sông, người dùng bấm chọn  , 

hệ thống sẽ mở trang “Thêm Mục đích khai thác sử dụng mới”. Trong trang “Thêm Mục 

đích khai thác sử dụng mới”, người dùng nhập thông tin cho Mục đích khai thác sử dụng. 
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Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình 

quản lý Mục đích khai thác sử dụng. 

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 45: Giao diện Thêm Mục đích khai thác sử dụng mới 

b. Chức năng Chỉnh sửa Mục đích khai thác sử dụng  

Khi đang ở trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng, người dùng tìm kiếm Mục đích 

khai thác sử dụng cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên 

trang thông tin Mục đích khai thác sử dụng  vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 
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Hình 46: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích khai thác sử dụng 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Mục đích 

khai thác sử dụng đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không 

lưu những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng. 

c. Chức năng Xóa Mục đích khai thác sử dụng  

Khi đang ở trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng , người dùng tìm kiếm Mục đích 

khai thác sử dụng  cần xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng 

thông báo “Xóa Mục đích khai thác sử dụng ”.  

 

 

Hình 47: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Mục đích khai thác sử dụng . 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Mục đích khai thác sử dụng  

Để xuất dữ liệu Mục đích khai thác sử dụng , người dùng chọn biểu tượng 

 , Sau đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.3. Chức năng quản lý Đối tượng khai thác sử dụng 
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a. Chức năng thêm mới Đối tượng khai thác sử dụng 

Để thêm mới Đối tượng khai thác sử dụng, người dùng bấm chọn 

 , hệ thống sẽ mở trang “Thêm Đối tượng khai thác 

sử dụng mới”. Trong trang “Thêm Đối tượng khai thác sử dụng mới”, người dùng nhập 

thông tin cho Mục đích khai thác sử dụng. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. 

Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Mục đích khai thác sử dụng. 

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 48: Giao diện Thêm Đối tượng khai thác sử dụng mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Đối tượng khai thác sử dụng 

Khi đang ở trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng, người dùng tìm kiếm Đối tượng 

khai thác sử dụng cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên 

trang thông tin Đối tượng khai thác sử dụng vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 
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Hình 49: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích khai thác sử dụng 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Đối tượng 

khai thác sử dụng đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không 

lưu những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng. 

c. Chức năng Xóa Đối tượng khai thác sử dụng 

Khi đang ở trang quản lý Đối tượng khai thác sử dụng, người dùng tìm kiếm Đối tượng 

khai thác sử dụng cần xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng 

thông báo “Xóa Đối tượng khai thác sử dụng”.  

 

 

Hình 50: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 
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Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Đối tượng khai thác sử dụng. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Đối tượng khai thác sử dụng 

Để xuất dữ liệu Đối tượng khai thác sử dụng, người dùng chọn biểu tượng 

 , Sau đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.4. Chức năng quản lý Đơn vị cấp phép 

a. Chức năng thêm mới Đơn vị cấp phép 

Để thêm mới Đơn vị cấp phép, người dùng bấm chọn  , hệ 

thống sẽ mở trang “Thêm Đơn vị cấp phép mới”. Trong trang “Thêm Đơn vị cấp phép 

mới”, người dùng nhập thông tin cho Đơn vị cấp phép. Nhấn chọn  để lưu thông 

tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Đơn vị cấp phép.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 51: Giao diện Thêm Đơn vị cấp phép mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Đơn vị cấp phép 

Khi đang ở trang quản lý Đơn vị cấp phép, người dùng tìm kiếm Đơn vị cấp phép cần 

chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Đơn vị cấp 

phép vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 52: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị cấp phép 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Đơn vị 

cấp phép đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu 

những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Đơn vị cấp phép. 

c. Chức năng Xóa Đơn vị cấp phép 

Khi đang ở trang quản lý Đơn vị cấp phép, người dùng tìm kiếm Đơn vị cấp phép cần 

xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Đơn 

vị cấp phép”.  
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Hình 53: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Đơn vị cấp phép. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Đơn vị cấp phép 

Để xuất dữ liệu Đơn vị cấp phép, người dùng chọn biểu tượng  , Sau 

đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.5. Chức năng quản lý Đơn vị quản lý 

a. Chức năng thêm mới Đơn vị quản lý 

Để thêm mới Đơn vị quản lý, người dùng bấm chọn  , 

hệ thống sẽ mở trang “Thêm Đơn vị quản lý mới”. Trong trang “Thêm Đơn vị quản lý 

mới”, người dùng nhập thông tin cho Đơn vị quản lý mới. Nhấn chọn  để lưu 

thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Đơn vị quản lý. 

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 54: Giao diện Thêm Đơn vị quản lý mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Đơn vị quản lý 

Khi đang ở trang quản lý Mục đích khai thác sử dụng, người dùng tìm kiếm Đơn vị 

quản lý cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông 

tin Đơn vị quản lý vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 55: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị quản lý 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Đơn vị 

quản lý đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu 

những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Đơn vị quản lý. 
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c. Chức năng Xóa Đơn vị quản lý 

Khi đang ở trang quản lý Đơn vị quản lý, người dùng tìm kiếm Đơn vị quản lý cần xóa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Đơn vị 

quản lý”.  

 

 

Hình 56: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Đơn vị quản lý. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Đơn vị quản lý 

Để xuất dữ liệu Đơn vị quản lý, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.6. Chức năng quản lý Loại công trình 

a. Chức năng thêm mới Loại công trình 

Để thêm mới Loại công trình, người dùng bấm chọn  , hệ 

thống sẽ mở trang “Thêm Loại công trình mới”. Trong trang “Thêm Loại công trình mới”, 

người dùng nhập thông tin cho Loại công trình. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa 

nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Loại công trình.  
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(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 57: Giao diện Thêm Loại công trình mới  

 

b. Chức năng Chỉnh sửa Loại công trình 

Khi đang ở trang quản lý Loại công trình, người dùng tìm kiếm Loại công trình cần 

chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại công 

trình vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 58: Giao diện Chỉnh sửa Loại công trình 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại 
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công trình đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu 

những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại công trình. 

c. Chức năng Xóa Loại công trình 

Khi đang ở trang quản lý Loại công trình, người dùng tìm kiếm Loại công trình cần 

xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Loại 

công trình”.  

 

Hình 59: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại công trình. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại công trình 

Để xuất dữ liệu Loại công trình, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.7. Chức năng quản lý Loại giấy phép 

a. Chức năng thêm mới Loại giấy phép 

Để thêm mới Loại giấy phép, người dùng bấm chọn  , hệ 

thống sẽ mở trang “Thêm Loại giấy phép mới”. Trong trang “Thêm Loại giấy phép mới”, 
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người dùng nhập thông tin cho Loại giấy phép. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa 

nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Loại giấy phép.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 60: Giao diện Thêm Loại giấy phép mới  
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b. Chức năng Chỉnh sửa Loại giấy phép 

Khi đang ở trang quản lý Loại giấy phép, người dùng tìm kiếm Loại giấy phép cần 

chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại giấy 

phép vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 61: Giao diện Chỉnh sửa Loại giấy phép 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại giấy 

phép đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại giấy phép. 
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c. Chức năng Xóa Loại giấy phép 

Khi đang ở trang quản lý Loại giấy phép, người dùng tìm kiếm Loại giấy phép cần xóa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Loại giấy 

phép”.  

 

 

Hình 62: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại giấy phép. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại giấy phép 

Để xuất dữ liệu Loại giấy phép, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

2.2.3.8. Chức năng quản lý Loại doanh nghiệp 

a. Chức năng thêm mới Loại doanh nghiệp 

Để thêm mới Loại doanh nghiệp, người dùng bấm chọn  , 

hệ thống sẽ mở trang “Thêm Loại doanh nghiệp mới”. Trong trang “Thêm Loại doanh 
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nghiệp mới”, người dùng nhập thông tin cho Loại doanh nghiệp. Nhấn chọn  để 

lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Loại doanh nghiệp.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 63: Giao diện Thêm Loại doanh nghiệp mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Loại doanh nghiệp 

Khi đang ở trang quản lý Loại doanh nghiệp, người dùng tìm kiếm Loại doanh nghiệp 

cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại 

doanh nghiệp vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

Hình 64: Giao diện Chỉnh sửa Loại doanh nghiệp 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại 
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doanh nghiệp đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không 

lưu những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại doanh nghiệp. 

c. Chức năng Xóa Loại doanh nghiệp 

Khi đang ở trang quản lý Loại doanh nghiệp, người dùng tìm kiếm Loại doanh nghiệp 

cần xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa 

Loại doanh nghiệp”.  

 

 

Hình 65: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại doanh nghiệp. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại doanh nghiệp 

Để xuất dữ liệu Loại doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  , Sau 

đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.9. Chức năng quản lý Doanh nghiệp 

a. Chức năng thêm mới Doanh nghiệp 

Để thêm mới Doanh nghiệp, người dùng bấm chọn  , hệ thống 

sẽ mở trang “Thêm Doanh nghiệp mới”. Trong trang “Thêm Doanh nghiệp mới”, người 
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dùng nhập thông tin cho Doanh nghiệp. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. 

Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Doanh nghiệp.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 66: Giao diện Thêm Doanh nghiệp mới  

  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    52 
 

b. Chức năng Chỉnh sửa Doanh nghiệp 

Khi đang ở trang quản lý Doanh nghiệp, người dùng tìm kiếm Doanh nghiệp cần chỉnh 

sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Doanh nghiệp 

vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

Hình 67: Giao diện Chỉnh sửa Doanh nghiệp 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Doanh 

nghiệp đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Doanh nghiệp. 

 

c. Chức năng Xóa Doanh nghiệp 
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Khi đang ở trang quản lý Doanh nghiệp, người dùng tìm kiếm Doanh nghiệp cần xóa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Doanh 

nghiệp”.  

 

 

Hình 68: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Doanh nghiệp. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Doanh nghiệp 

Để xuất dữ liệu Doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx) 

 2.2.3.10. Chức năng quản lý Loại địa điểm 

a. Chức năng thêm mới Loại địa điểm 

Để thêm mới Loại địa điểm, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ 

mở trang “Thêm Loại địa điểm mới”. Trong trang “Thêm Loại địa điểm mới”, người dùng 

nhập thông tin cho Loại địa điểm. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn 

chọn  để trở về màn hình quản lý Loại địa điểm.  
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(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 69: Giao diện Thêm Loại địa điểm mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Loại địa điểm 

Khi đang ở trang quản lý Loại địa điểm, người dùng tìm kiếm Loại địa điểm cần chỉnh 

sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại địa điểm 

vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 70: Giao diện Chỉnh sửa Loại địa điểm 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại địa 

điểm đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại địa điểm. 

 

c. Chức năng Xóa Loại địa điểm 

Khi đang ở trang quản lý Loại địa điểm, người dùng tìm kiếm Loại địa điểm cần xóa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Loại địa 

điểm”.  
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Hình 71: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút 

 Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại địa điểm. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại địa điểm 

Để xuất dữ liệu Loại địa điểm, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

 2.2.3.11. Chức năng quản lý Địa điểm 

a. Chức năng thêm mới Địa điểm 

Để thêm mới Địa điểm, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở trang 

“Thêm Địa điểm mới”. Trong trang “Thêm Địa điểm mới”, người dùng nhập thông tin cho 

Địa điểm. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về 

màn hình quản lý Địa điểm.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 72: Giao diện Thêm Địa điểm mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Địa điểm 

Khi đang ở trang quản lý Địa điểm, người dùng tìm kiếm Địa điểm cần chỉnh sửa, sau 

đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Địa điểm vừa được chọn 

cần chỉnh sửa thông tin. 

  

Hình 73: Giao diện Chỉnh sửa Địa điểm 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Địa điểm 

đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những thay 

đổi và sẽ quay lại trang quản lý Địa điểm. 

c. Chức năng Xóa Địa điểm 
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Khi đang ở trang quản lý Địa điểm, người dùng tìm kiếm Địa điểm cần xóa, sau đó bấm 

chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Địa điểm”.  

 

 

Hình 74: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Địa điểm. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Địa điểm 

Để xuất dữ liệu Địa điểm, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.11. Chức năng quản lý Loại hình 

a. Chức năng thêm mới Loại hình 

Để thêm mới Loại hình, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở 

trang “Thêm Loại hình mới”. Trong trang “Thêm Loại hình mới”, người dùng nhập thông 

tin cho Loại hình. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để 

trở về màn hình quản lý Loại hình.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 75: Giao diện Thêm Loại hình mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Loại hình 

Khi đang ở trang quản lý Loại hình, người dùng tìm kiếm Loại hình cần chỉnh sửa, sau 

đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại hình vừa được chọn 

cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 76: Giao diện Chỉnh sửa Loại hình 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại hình 

đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những thay 

đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại hình. 

c. Chức năng Xóa Loại hình 

Khi đang ở trang quản lý Loại hình, người dùng tìm kiếm Loại hình cần xóa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Loại hình”.  
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Hình 77: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại hình. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại hình 

Để xuất dữ liệu Loại hình, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.12. Chức năng quản lý Loại trạm 

a. Chức năng thêm mới Loại trạm 

Để thêm mới Loại trạm, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở 

trang “Thêm Loại trạm mới”. Trong trang “Thêm Loại trạm mới”, người dùng nhập thông 

tin cho Loại trạm. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để 

trở về màn hình quản lý Loại trạm.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 78: Giao diện Thêm Loại trạm mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Loại trạm 

Khi đang ở trang quản lý Loại trạm, người dùng tìm kiếm Loại trạm cần chỉnh sửa, sau 

đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Loại trạm vừa được chọn 

cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 79: Giao diện Chỉnh sửa Loại trạm 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Loại trạm 

đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những thay 

đổi và sẽ quay lại trang quản lý Loại trạm. 

c. Chức năng Xóa Loại trạm 

Khi đang ở trang quản lý Loại trạm, người dùng tìm kiếm Loại trạm cần xóa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Loại trạm”.  
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Hình 80: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Loại trạm. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Loại trạm 

Để xuất dữ liệu Loại trạm, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.13. Chức năng quản lý Chất lượng môi trường 

a. Chức năng thêm mới Chất lượng môi trường 

Để thêm mới Chất lượng môi trường, người dùng bấm chọn 

 , hệ thống sẽ mở trang “Thêm Chất lượng môi trường 

mới”. Trong trang “Thêm Chất lượng môi trường mới”, người dùng nhập thông tin cho 

Chất lượng môi trường. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn 

 để trở về màn hình quản lý Chất lượng môi trường.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 81: Giao diện Thêm Chất lượng môi trường mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Chất lượng môi trường 

Khi đang ở trang quản lý Chất lượng môi trường, người dùng tìm kiếm Chất lượng môi 

trường cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin 

Chất lượng môi trường vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 82: Giao diện Chỉnh sửa Chất lượng môi trường 
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Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Chất 

lượng môi trường đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không 

lưu những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Chất lượng môi trường. 

c. Chức năng Xóa Chất lượng môi trường 

Khi đang ở trang quản lý Chất lượng môi trường, người dùng tìm kiếm Chất lượng môi 

trường cần xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo 

“Xóa Chất lượng môi trường”.  

 

 

Hình 83: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút 

 Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Chất lượng môi trường. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Chất lượng môi trường 

Để xuất dữ liệu Chất lượng môi trường, người dùng chọn biểu tượng  , 

Sau đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.14. Chức năng quản lý Thông số 

a. Chức năng thêm mới Thông số 
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Để thêm mới Thông số, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở 

trang “Thêm Thông số mới”. Trong trang “Thêm Thông số mới”, người dùng nhập thông 

tin cho Thông số. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để 

trở về màn hình quản lý Thông số.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 84: Giao diện Thêm Thông số mới  
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b. Chức năng Chỉnh sửa Thông số 

Khi đang ở trang quản lý Thông số, người dùng tìm kiếm Thông số cần chỉnh sửa, sau 

đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Thông số vừa được chọn 

cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 85: Giao diện Chỉnh sửa Thông số 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Thông 

số đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Thông số. 

c. Chức năng Xóa Thông số 

Khi đang ở trang quản lý Thông số, người dùng tìm kiếm Thông số cần xóa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Thông số”.  

 

 

Hình 86: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Thông số. 
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Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Thông số 

Để xuất dữ liệu Thông số, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.15. Chức năng quản lý Đơn vị 

a. Chức năng thêm mới Đơn vị 

Để thêm mới Đơn vị, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở trang 

“Thêm Đơn vị mới”. Trong trang “Thêm Đơn vị mới”, người dùng nhập thông tin cho Đơn 

vị. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình 

quản lý Đơn vị.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 87: Giao diện Thêm Đơn vị mới  
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b. Chức năng Chỉnh sửa Đơn vị 

Khi đang ở trang quản lý Đơn vị, người dùng tìm kiếm Đơn vị cần chỉnh sửa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Đơn vị vừa được chọn cần 

chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 88: Giao diện Chỉnh sửa Đơn vị 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Đơn vị 

đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những thay 

đổi và sẽ quay lại trang quản lý Đơn vị. 

c. Chức năng Xóa Đơn vị 

Khi đang ở trang quản lý Đơn vị, người dùng tìm kiếm Đơn vị cần xóa, sau đó bấm 

chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Đơn vị”.  

 

 

Hình 89: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Đơn vị. 
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Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Đơn vị 

Để xuất dữ liệu Đơn vị, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ thống 

sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.16. Chức năng quản lý Mục đích giám sát 

a. Chức năng thêm mới Mục đích giám sát 

Để thêm mới Mục đích giám sát, người dùng bấm chọn  , hệ thống 

sẽ mở trang “Thêm Mục đích giám sát mới”. Trong trang “Thêm Mục đích giám sát mới”, 

người dùng nhập thông tin cho Mục đích giám sát. Nhấn chọn  để lưu thông tin 

vừa nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Mục đích giám sát.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 90: Giao diện Thêm Mục đích giám sát mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Mục đích giám sát 

Khi đang ở trang quản lý Mục đích giám sát, người dùng tìm kiếm Mục đích giám sát 

cần chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Mục 

đích giám sát vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 
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Hình 91: Giao diện Chỉnh sửa Mục đích giám sát 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Mục đích 

giám sát đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu 

những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Mục đích giám sát. 

c. Chức năng Xóa Mục đích giám sát 

Khi đang ở trang quản lý Mục đích giám sát, người dùng tìm kiếm Mục đích giám sát 

cần xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa 

Mục đích giám sát”.  

  

Hình 92: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Mục đích giám sát. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  
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Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Mục đích giám sát 

Để xuất dữ liệu Mục đích giám sát, người dùng chọn biểu tượng  , Sau 

đó hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.17. Chức năng quản lý Quy chuẩn 

a. Chức năng thêm mới Quy chuẩn 

Để thêm mới Quy chuẩn, người dùng bấm chọn  , hệ thống sẽ mở 

trang “Thêm Quy chuẩn mới”. Trong trang “Thêm Quy chuẩn mới”, người dùng nhập 

thông tin cho Quy chuẩn. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn 

 để trở về màn hình quản lý Quy chuẩn.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 93: Giao diện Thêm Quy chuẩn mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Quy chuẩn 

Khi đang ở trang quản lý Quy chuẩn, người dùng tìm kiếm Quy chuẩn cần chỉnh sửa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Quy chuẩn vừa được 

chọn cần chỉnh sửa thông tin. 
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Hình 94: Giao diện Chỉnh sửa Quy chuẩn 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Quy 

chuẩn đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Quy chuẩn. 

c. Chức năng Xóa Quy chuẩn 

Khi đang ở trang quản lý Quy chuẩn, người dùng tìm kiếm Quy chuẩn cần xóa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Quy chuẩn”.  

  

Hình 95: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Quy chuẩn. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  
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Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Quy chuẩn 

Để xuất dữ liệu Quy chuẩn, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

2.2.3.18. Chức năng quản lý Tiêu chuẩn 

a. Chức năng thêm mới Tiêu chuẩn 

Để thêm mới Tiêu chuẩn, người dùng bấm chọn  , hệ thống 

sẽ mở trang “Thêm Tiêu chuẩn mới”. Trong trang “Thêm Tiêu chuẩn mới”, người dùng 

nhập thông tin cho Tiêu chuẩn. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa nhập. Nhấn chọn 

 để trở về màn hình quản lý Tiêu chuẩn.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 

 

Hình 96: Giao diện Thêm Tiêu chuẩn mới  

b. Chức năng Chỉnh sửa Tiêu chuẩn 
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Khi đang ở trang quản lý Tiêu chuẩn, người dùng tìm kiếm Tiêu chuẩn cần chỉnh sửa, 

sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Tiêu chuẩn vừa được 

chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 97: Giao diện Chỉnh sửa Tiêu chuẩn 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Tiêu 

chuẩn đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu những 

thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Tiêu chuẩn. 

c. Chức năng Xóa Tiêu chuẩn 

Khi đang ở trang quản lý Tiêu chuẩn, người dùng tìm kiếm Tiêu chuẩn cần xóa, sau đó 

bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Tiêu chuẩn”.  

 

 

Hình 98: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  
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Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Tiêu chuẩn. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Tiêu chuẩn 

Để xuất dữ liệu Tiêu chuẩn, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó hệ 

thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

 

 2.2.3.19. Chức năng quản lý Tầng chứa nước 

a. Chức năng thêm mới Tầng chứa nước 

Để thêm mới Tầng chứa nước, người dùng bấm chọn  , hệ 

thống sẽ mở trang “Thêm Tầng chứa nước mới”. Trong trang “Thêm Tầng chứa nước mới”, 

người dùng nhập thông tin cho Tầng chứa nước. Nhấn chọn  để lưu thông tin vừa 

nhập. Nhấn chọn  để trở về màn hình quản lý Tầng chứa nước.  

(Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có thông tin, 

không được bỏ trống) 
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Hình 99: Giao diện Thêm Tầng chứa nước mới  
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b. Chức năng Chỉnh sửa Tầng chứa nước 

Khi đang ở trang quản lý Tầng chứa nước, người dùng tìm kiếm Tầng chứa nước cần 

chỉnh sửa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên trang thông tin Tầng chứa 

nước vừa được chọn cần chỉnh sửa thông tin. 

 

 

Hình 100: Giao diện Chỉnh sửa Tầng chứa nước 

Người dùng sẽ cập nhập thông tin mới, sau đó chọn  để hệ thống cập nhật 

thông tin mới, đồng thời hiện thông báo cho người dùng biết với dòng trạng thái “Tầng 

chứa nước đã được chỉnh sửa”, trường hợp bấm chọn   thì hệ thống sẽ không lưu 

những thay đổi và sẽ quay lại trang quản lý Tầng chứa nước. 
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c. Chức năng Xóa Tầng chứa nước 

Khi đang ở trang quản lý Tầng chứa nước, người dùng tìm kiếm Tầng chứa nước cần 

xóa, sau đó bấm chọn vào  , hệ thống sẽ hiện lên một bảng thông báo “Xóa Tầng 

chứa nước”.  

 

 

Hình 101: Bảng thông báo khi người dùng bấm chọn vào nút  

Xóa một trường thông tin 

Trường hợp người dùng bấm chọn  hệ thống không thực hiện lệnh xóa và quay 

lại trang Quản lý Tầng chứa nước. 

Trường hợp người dùng muốn xóa dữ liệu đã chọn thì bấm chọn  hệ thống 

sẽ thực hiện lệnh xóa dữ liệu vừa được chọn.  

Tuy nhiên nếu dữ liệu được xóa có ràng buộc với một số dữ liệu khác có liên quan thì 

hệ thống sẽ hiện thêm một dòng thông báo hướng dẫn người dùng xóa những ràng buộc 

của trường thông tin đó. 

d. Chức năng Xuất dữ liệu Tầng chứa nước 

Để xuất dữ liệu Tầng chứa nước, người dùng chọn biểu tượng  , Sau đó 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu về máy dưới dạng excel (.xlsx). 

3. Hệ thống quản lý Tài nguyên nước  

3.1. Hệ thống quản lý trang chủ 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý Tài nguyên nước, ta chọn điều hướng “Đi đến trang 

chủ” tại Tài nguyên nước.  
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Hình 102: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước 

Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước như 

hình 100. 

 

Hình 103: Trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước 
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Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

Chức năng điều hướng trang giúp người dùng điều hướng đến trang cần thao tác. Trong 

thanh điều hướng trang bao gồm: 

- Trang chủ; 

- Bản đồ; 

- Tìm kiếm; 

- Thống kê giám sát; 

- Giấy phép. 

 

Hình 104: Thanh điều hướng trang 

3.1.1. Các chức năng của “Trang chủ” 

3.1.1.1. Chức năng xem thông số giấy phép 
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Hình 105: Thông số giấy phép 

Tại trang chủ, người dùng có thể xem các thông số cơ bản của giấy phép. Các giấy phép 

được hiển thị bao gồm:  

- Giấy phép thăm dò nước dưới đất đã cấp; 

- Giấy phép xả thải đã cấp; 

- Giấy phép hành nghề đã cấp; 

- Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất đã cấp; 

- Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt đã cấp. 

Các thông số hiển thị bao gồm:  

- Tổng số giấy phép; 

- Số giấy phép còn hiệu lực; 

- Số giấy phép sắp hết hiệu hạn. 

3.1.1.2. Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng 

Chức năng hiển thị và tìm kiếm Báo cáo vượt ngưỡng giúp người dùng xem các Báo 

cáo dữ liệu đo đạc theo chỉ tiêu thuộc các trạm/giếng. Bảng hiển thị các thông tin :  

- Trạm/giếng; 

- Thời gian gửi dữ liệu; 

- Thông số; 

- Giá trị.   

Các công cụ hỗ trợ người dùng thao tác với bảng bao gồm: 
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:Hiển thị số lượng kết quả được tìm 

kiếm 

 
:Tìm kiếm báo cáo dữ liệu đo đạc 

 

:Điều hướng đến vị trí của trạm quan 

trắc trên bản đồ 

 

3.1.1.3. Chức năng xem bản đồ các trạm/giếng 

 

Hình 106: Bản đồ các trạm/giếng 

Bản đồ thể hiện vị trí của các trạm/giếng. Trên bản đồ thể hiện các thông tin cơ bản như 

sau: 
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Hình 107: Các chức năng của bản đồ vị trí các trạm/giếng 

- 1: Xem toàn màn hình bản đồ; 

- 2: Điều khiển bản đồ: phóng to, thu nhỏ, trở về vị trí trung tâm; 

- 3: Hiển thị tọa độ; 

- 4: Thay đổi bản đồ nền. 

3.1.1.4. Chức năng hiển thị và tìm kiếm số lượng số lượng giấy phép được cấp qua 

các năm  

 

Hình 108: Biểu đồ số lượng giấy phép được cấp qua các năm  

(Chỉ tính các giấy phép liên quan đến dữ liệu không gian) 

Biểu đồ số lượng giấy phép được cấp qua các năm hỗ trợ người dùng truy xuất kết quả 

số lượng các giấy phép qua các năm và theo đơn vị hành chính của tỉnh.  
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Các công cụ hỗ trợ tìm kiếm: Để tìm kiếm số lượng giấy phép, người dùng lựa chọn 

các chỉ tiêu trên thanh tìm kiếm, bao gồm:  

- Lựa chọn công trình khai thác; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

- Quận huyện; 

- Phường xã. 

 

Hình 109: Các thông số tìm kiếm số lượng giấy phép được cấp qua các năm 

 

Hình 110: Kết quả tìm kiếm số lượng giấy phép  

được cấp từ 01/01/2015 đến 16/04/2022 
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3.1.2. Chức năng của trang “Bản đồ” 

Tại trang bản đồ, người dùng có thể xem cụ thể vị trí địa lý và thông tin chi tiết của các 

trạm/giếng. Để xem vị trí của từng trạm/giếng, người dùng phóng to bản đồ để hiển thị các 

trạm/giếng.  

 

Hình 111: Giao diện chính của trang “Bản đồ” các trạm/giếng 

Các loại trạm/giếng bao gồm: 

- Giếng khai thác sử dụng Nước dưới đất; 

- Điểm khai thác sử dụng Nước mặt; 

- Nguồn xả thải; 

- Giếng thăm dò. 
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Hình 112: Chú thích các trạm/giếng 

Các thông tin được hiển thị trên các trạm/giếng bao gồm: 

- Tên trạm/giếng; 

- Tọa độ x, y; 

- Huyện/xã; 

- Tình trạng hoạt động; 

- Vùng bảo hộ về sinh.  

 

Hình 113: Thông tin hiển thị của trạm/giếng P1 

 

3.1.2.1. Chức năng thao tác với bản đồ 

 
: Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm trên bản đồ. Người dùng 

nhập địa điểm cần tìm kiếm và nhấn Enter để tìm kiếm 

 
: Hỗ trợ xem toàn màn hình bản đồ 

 
: Hỗ trợ lấy vị trí của người dùng 

 
: Hỗ trợ phóng to bản đồ 

 
: Hỗ trợ quay trở lại trung tâm bản đồ 

 
: Hỗ trợ thu nhỏ bản đồ 

 
: Hỗ trợ đo khoảng cách và diện tích trên bản đồ. Để 

tiến hành đo đạc người dùng chọn vào biểu tượng và chọn 

vào “Tạo đối tượng”, sau đó chọn các địa điểm cần đo trên 

bản đồ. Chọn “Kết thúc” để dừng việc đo đạc.  
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: Thể hiện tọa độ của địa điểm. 

 

: Thay đổi bản đồ nền.  

 

3.1.2.2. Chức năng bật tắt các lớp bản đồ 

Để tùy chỉnh bật/tắt các lớp nền của bản đồ, người dùng chọn vào biểu tượng , các 

lớp nền của bản đồ bao gồm: 

- Lớp Địa chất - Thủy văn; 

- Lớp Thành phố/huyện/thị xã; 

- Lớp giao thông; 

- Lớp thủy hệ. 

 

Hình 114: Các lớp nền của bản đồ trạm/giếng: 1. Lớp Địa chất - Thủy văn;  

2. Lớp Thành phố/huyện/thị xã; 3. Lớp giao thông; 4. Lớp thủy hệ. 

3.1.2.3. Chức năng Tìm kiếm dữ liệu bản đồ 
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Để tìm kiếm dữ liệu bản đồ, người dùng chọn vào nút “Tìm kiếm dữ liệu bản đồ” 

 để tìm kiếm.  

 

Hình 115: Kết quả tìm kiếm dữ liệu bản đồ trạm/giếng 

Tại đây, nhập các thông tin cần tìm kiếm tại ô “Tìm kiếm” và chọn biểu tượng  

để tìm kiếm. Dữ liệu bản đồ được thể hiện bao gồm: 

- Tên trạm quan trắc; 

- Tọa độ x, y; 

- Tình trạng học động.  

3.1.3. Chức năng của trang “Tìm kiếm” 

Trang tìm kiếm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin về giấy phép, công trình, trạm 

giếng.  

- Thông tin giấy phép bao gồm: Tên giấy phép, Ngày cấp phép, Ngày hết hạn và Tình 

trạng giấy phép; 

- Thông tin công trình bao gồm: Tên công trình, Địa chỉ và Cơ sở khai thác sử dụng; 

- Thông tin trạm/giếng bao gồm: Tên trạm, Tọa độ X, Y, Tình trạng hoạt động, Tầng 

chứa nước, Loại hình, Lưu vực sông và Địa danh. 
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Hình 116: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” Tài nguyên nước 

3.1.4. Chức năng của trang “Thống kê giám sát” 

3.1.4.1. Chức năng hiển thị Chỉ tiêu đo đạc của 1 trạm/giếng ngẫu nhiên trong 1 

ngày 

Hiển thị các thông số đo đạc của 1 trạm/giếng ngẫu nhiên trong 1 ngày tùy theo 

trạm/giếng được chọn, đồng thời hiển thị Số lần vượt ngưỡng trung bình trong 1 giờ của 1 

trạm/giếng.  

Để thay đổi trạm được hiện thị thông số, người dùng chọn vào biểu tượng  để thay 

đổi.  

3.1.4.2. Chức năng hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm/giếng theo tình trạng hoạt động.  

Chức năng này sẽ cập nhật tỷ lệ % số lượng trạm/giếng theo tình trạng hoạt động (còn 

hoạt động/ngưng hoạt động). 
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Hình 117: Kết quả hiển thị tỷ lệ % số lượng trạm/giếng (còn hoạt động: 35.1%; 

ngưng hoạt động: 64.9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3. Chức năng xem bản đồ vị trí các trạm/giếng 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    90 
 

 

Hình 118: Bản đồ các trạm/giếng Môi trường cập nhật ngày 15/04/2022. 

Bản đồ thể hiện vị trí của các trạm/giếng Môi trường cập nhật theo ngày. Trên bản đồ 

thể hiện các thông tin cơ bản như sau: 
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Hình 119: Các chức năng của bản đồ 

- 1: Xem toàn màn hình bản đồ; 

- 2: Điều khiển bản đồ: phóng to, thu nhỏ, trở về vị trí trung tâm; 

- 3: Hiển thị tọa độ; 

- 4: Thay đổi bản đồ nền. 

3.1.4.4. Chức năng thể hiện bảng số liệu thống kê chỉ tiêu đo đạc 

Báo cáo dữ liệu đo đạc của từng trạm/giếng, các thông tin thể hiện bao gồm: 

- Tên trạm/giếng; 

- Thời gian; 

- Thông số; 

- Giá trị; 

Các công cụ hỗ trợ người dùng thao tác với bảng bao gồm: 

 

:Hiển thị số lượng kết quả được tìm 

kiếm 

 
:Tìm kiếm báo cáo dữ liệu đo đạc 

 

:Điều hướng đến vị trí của trạm/giếng 

trên bản đồ 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    92 
 

 

3.1.4.5. Chức năng thể hiện thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết của các trạm/giếng 

 

Hình 120: Bảng thống kê chỉ tiêu đo đạc chi tiết của các trạm/giếng 

Bảng thể hiện thông tin Thống kê chi tiết dữ liệu đo đạc theo các chỉ tiêu của các 

trạm/giếng. Bao gồm 3 mục thể hiện chính:  

- Bảng thông số giám sát; 

- Bảng kết quả giám sát; 

- Biểu đồ giám sát 

Để tìm kiếm thống kê các chỉ tiêu đo đạc, người dùng nhập vào những thông tin cần 

tìm kiếm và chọn  để tìm kiếm kết quả.  

(*): Trường dữ liệu bắt buộc 

3.1.5. Chức năng của trang “Giấy phép”  

Trang giấy phép tài nguyên nước hỗ trợ người dùng xem thông tin cụ thể của các loại 

giấy phép, các loại giấy phép bao gồm: 

- Giấy phép Nước mặt; 

- Giấy phép Nước dưới đất; 

- Giấy phép xả thải; 

- Giấy phép Thăm dò; 

- Giấy phép Hành nghề; 

- Số công trình khai thác Theo Nguồn Nước; 

- Số công trình khai thác Theo Mục Đích Sử Dụng; 

- Tiền cấp quyền khai thác; 
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- Tổng hợp hồ chứa lưu vực sông; 

- Số lượng giấy phép đã cấp; 

- Danh sách công trình khai thác sử dụng; 

- Xuất báo cáo tổng hợp tài nguyên nước. 

 

Hình 121: Danh mục trang “Giấy phép” 
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3.1.5.1. Giấy phép nước mặt 

 

Hình 122: Giao diện chính của mục Giấy phép nước mặt 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của giấy phép nước mặt, người dùng nhập các thông số 

tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao gồm: 

- Tình trạng giấy phép; 

- Lưu vực sông; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

 

Hình 123: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép nước mặt theo ngày cấp phép 

(15/04/2020 - 16/04/2022) 

Để xem file giấy phép, người dùng chọn vào biểu tượng  ở giấy phép cần xem, sau 

đó hệ thống sẽ hiển thị file giấy phép. Để thoát giao diện xem giấy phép chọn  .   
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Hình 124: Kết quả xem giấy phép 12/GP-UBND 

Để xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  ở giấy 

phép cần xem. Hệ thống sẽ xuất thông tin chi tiết doanh nghiệp đã chọn. Để thoát giao diện 

chọn  .  
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Hình 125: Kết quả xem thông tin chi tiết doanh nghiệp  

Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 

Để xuất dữ liệu, người dùng chọn  . Sau đó hệ thống sẽ tự động tải kết quả 

dưới dạng excel về máy. 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.5.2. Giấy phép nước dưới đất 
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Hình 126: Giao diện chính của mục Giấy phép nước dưới đất 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của giấy phép nước dưới đất, người dùng nhập các thông 

số tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao 

gồm: 

- Tình trạng giấy phép; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

 

Hình 127: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép nước dưới đất theo ngày cấp 

phép (15/04/2020 - 16/04/2022) 

Để xem file giấy phép, người dùng chọn vào biểu tượng  ở giấy phép cần xem, sau 

đó hệ thống sẽ hiển thị file giấy phép. Để thoát giao diện xem giấy phép chọn  .   
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Hình 128: Kết quả xem Giấy phép 01/GP-UBND 

Để xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  ở giấy 

phép cần xem. Hệ thống sẽ xuất thông tin chi tiết doanh nghiệp đã chọn. Để thoát giao diện 

chọn  .  
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Hình 129: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp  

Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải 

Để xuất dữ liệu, người dùng chọn  . Sau đó hệ thống sẽ tự động tải kết quả 

dưới dạng excel về máy.  
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3.1.5.3. Giấy phép xả thải 

 

Hình 130: Giao diện chính của mục Giấy phép xả thải 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của giấy phép xả thải, người dùng nhập các thông số tìm 

kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao gồm: 

- Tình trạng giấy phép; 

- Nguồn tiếp cận; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

 

Hình 131: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép xả thải theo ngày cấp phép 

(15/04/2020 - 16/04/2022) 

Để xem file giấy phép, người dùng chọn bòa biểu tượng  ở giấy phép cần xem, sau 

đó hệ thống sẽ hiển thị file giấy phép. Để thoát giao diện xem giấy phép chọn  .   
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Hình 132: Kết quả xem Giấy phép 16/GP-UBND 

Để xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  ở giấy 

phép cần xem. Hệ thống sẽ xuất thông tin chi tiết doanh nghiệp đã chọn. Để thoát giao diện 

chọn  .  
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Hình 133: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 

Bestmate Việt Nam 

Để xuất dữ liệu, người dùng chọn  . Sau đó hệ thống sẽ tự động tải kết quả 

dưới dạng excel về máy.  
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3.1.5.4. Giấy phép thăm dò 

 

Hình 134: Giao diện chính của mục Giấy phép thăm dò 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của giấy phép thăm dò, người dùng nhập các thông số tìm 

kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao gồm: 

- Tình trạng giấy phép; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

 

Hình 135: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép thăm dò theo ngày cấp phép 

(15/04/2020 - 16/04/2022) 

Để xem file giấy phép, người dùng chọn bòa biểu tượng  ở giấy phép cần xem, sau 

đó hệ thống sẽ hiển thị file giấy phép. Để thoát giao diện xem giấy phép chọn  .   
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Hình 136: Kết quả xem Giấy phép 29/GP-UBND 

Để xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  ở giấy 

phép cần xem. Hệ thống sẽ xuất thông tin chi tiết doanh nghiệp đã chọn. Để thoát giao diện 

chọn  .  
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Hình 137: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp Trung tâm nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn Trà Vinh 

Để xuất dữ liệu, người dùng chọn  . Sau đó hệ thống sẽ tự động tải kết quả 

dưới dạng excel về máy.  
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3.1.5.5. Giấy phép hành nghề 

 

Hình 138: Giao diện chính của mục Giấy phép hành nghề 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của giấy phép hành nghề, người dùng nhập các thông số 

tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao gồm: 

- Tình trạng giấy phép; 

- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc; 

 

Hình 139: Kết quả tìm kiếm thông tin giấy phép hành nghề theo ngày cấp phép 

(15/04/2020 - 16/04/2022) 

Để xem file giấy phép, người dùng chọn bòa biểu tượng  ở giấy phép cần xem, sau 

đó hệ thống sẽ hiển thị file giấy phép. Để thoát giao diện xem giấy phép chọn  .   
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Hình 140: Kết quả xem Giấy phép 08/GP-UBND 

Để xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp, người dùng chọn biểu tượng  ở giấy 

phép cần xem. Hệ thống sẽ xuất thông tin chi tiết doanh nghiệp đã chọn. Để thoát giao diện 

chọn  .  
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Hình 141: Kết quả xem Thông tin chi tiết doanh nghiệp DNTN Nhựt Linh 

Để xuất dữ liệu, người dùng chọn  . Sau đó hệ thống sẽ tự động tải kết quả 

dưới dạng excel về máy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.6. Số công trình khai thác theo nguồn nước 
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Hình 142: Giao diện chính của mục Số công trình khai thác theo nguồn nước 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của Số công trình khai thác theo nguồn nước, người dùng 

nhập các thông số tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các 

thông số bao gồm: 

- Quận huyện; 

- Phường xã; 

- Tầng chứa nước; 

- Lưu vực sông. 
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Hình 143: Kết quả tìm kiếm thông tin Số công trình khai thác theo nguồn nước 

huyện Cầu Ngang 

3.1.5.7. Số công trình khai thác theo mục đích sử dụng 

 

Hình 144: Giao diện chính của mục Số công trình khai thác  

theo mục đích sử dụng 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của Số công trình khai thác theo mục đích sử dụng, người 

dùng nhập các thông số tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. 

Các thông số bao gồm: 

- Quận huyện; 

- Phường xã; 

- Tầng chứa nước; 

- Lưu vực sông. 
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Hình 145: Kết quả tìm kiếm thông tin Số công trình khai thác theo mục đích  

sử dụng của thành phố Trà vinh 
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3.1.5.8. Tiền cấp quyền khai thác 

 

Hình 146: Giao diện chính của mục Tiền cấp quyền khai thác 

Để tìm kiếm thông tin cụ thể của Tiền cấp quyền khai thác, người dùng nhập các thông 

số tìm kiếm ở phần tìm kiếm sau đó chọn  để nhận kết quả. Các thông số bao 

gồm: 

- Quận huyện; 

- Phường xã; 

 

Hình 147: Kết quả tìm kiếm thông tin Tiền cấp quyền khai thác của  

thị xã Duyên Hải 

3.1.5.9. Tổng hợp hồ chứa, lưu vực sông 
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Hình 148: Giao diện chính của mục Tổng hợp hồ chứa, lưu vực sông 

Trang thể hiện các thông số chi tiết của các hồ chứa, lưu vực sông. Các thông tin bao 

gồm: 

- Lưu vực sông; 

- Số lượng hồ chứa tổng hợp; 

- Tổng dung tích: Toàn bộ (triệu m³); Hữu tích (triệu m³); Phòng lũ (triệu m³);  

- Tích được vào cuối mùa lũ, đầu mùa cạn. 

  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    114 
 

3.1.5.10. Số lượng giấy phép đã cấp 

 

Hình 149: Giao diện chính của mục Số lượng giấy phép đã cấp 

Trang thể hiện các thông số chi tiết của các giấp phép đã cấp. Các thông tin bao gồm: 

- Loại giấy phép; 

- Tổng số giấy phép đã cấp: Lũy kế đến kỳ trước; Lũy kế đến kỳ báo cáo; Thay đổi; 

- Tổng số giấy phép cấp theo thẩm quyền: Bộ TNMT phê duyệt (Lũy kế đến kỳ trước; 

Lũy kế đến kỳ báo cáo; Thay đổi); Địa phương phê duyệt (Lũy kế đến kỳ trước; Lũy kế 

đến kỳ báo cáo; Thay đổi) 
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3.1.5.11. Danh mục công trình khai thác sử dụng 

 

Hình 150: Giao diện chính của mục Danh mục công trình khai thác sử dụng 

Trang thể hiện các thông số chi tiết của các công trình khai thác sử dụng. Các thông tin 

bao gồm: 

- Tên công trình; 

- Loại công trình (hồ, đập, cống, trạm bơm, giếng khoan, khác); 

- Nguồn nước khai thác (sông, suối, hồ, đạp, nước dưới đất); 

- Vị trí: Xã, Tỉnh, Huyện; 

- Thông số cơ bản: Hồ chứa, đập (Dung tích toàn bộ (triệu m³); Dung tích hữu ích 

(triệu m³); Công suất (MW)); Giếng khoan và loại hình khác (Lưu lượng thiết kế (m³/ngày); 

Lưu lượng thực tế (m³/ngày)). 
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3.1.5.12. Báo cáo tổng hợp Tài nguyên nước 

 

Hình 151: Giao diện chính của mục Danh mục công trình khai thác sử dụng 

Trang thể hiện các thông số chi tiết của Báo cáo tổng hợp Tài nguyên nước. Các bảng 

thông tin bao gồm: 

Các báo cáo về công trình khai thác nước dưới đất:  

- Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 10 đến 200m3 /ngày đêm):  

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Phường xã; Quận huyện; Mục đích khai thác sử dụng; Tầng chứa nước; Lưu lượng 

khai thác cho phép; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Chiều sâu mực nước tĩnh; Chiều sâu 

mực nước động lớn nhất. 
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Hình 152: Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 10 đến 200m3 /ngày đêm) 

- Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 200 đến 2000m3 /ngày đêm):  

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Phường xã; Quận huyện; Mục đích khai thác sử dụng; Tầng chứa nước; Lưu lượng 

khai thác cho phép; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Chiều sâu mực nước tĩnh; Chiều sâu 

mực nước động lớn nhất. 

 

Hình 153: Giấy phép khai thác nước dưới đất (từ 200 đến 2000m3 /ngày đêm) 

- Giấy phép khai thác nước dưới đất (trên 200m3 /ngày đêm): 

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Phường xã; Quận huyện; Mục đích khai thác sử dụng; Tầng chứa nước; Lưu lượng 

khai thác cho phép; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Chiều sâu mực nước tĩnh; Chiều sâu 

mực nước động lớn nhất 

 

Hình 154: Giấy phép khai thác nước dưới đất (trên 200m3 /ngày đêm): 
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Các báo cáo về công trình khai thác nước mặt 

- Giấy phép khai thác nước mặt (dưới 1500 m3/ngày đêm): 

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Phường xã; Quận huyện; Loại hình công trình khai thác; Mục đích khai thác sử dụng; 

Lưu lượng khai thác cho phép; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Lưu vực sông khai thác 

 

Hình 155: Giấy phép khai thác nước mặt (dưới 1500 m3/ngày đêm) 

- Giấy phép khai thác nước mặt (trên 1500 m3/ngày đêm): 

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Phường xã; Quận huyện; Loại hình công trình khai thác; Mục đích khai thác sử dụng; 

Lưu lượng khai thác cho phép; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Lưu vực sông khai thác. 

 

Hình 156: Giấy phép khai thác nước mặt (trên 1500 m3/ngày đêm) 

Các báo cáo về công trình xả thải: 
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Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Thời hạn giấy 

phép; Cơ sở khai thác; Phường xã; Quận huyện; Thời gian bắt đầu xả thải; Chế độ xả thải; 

Lưu lượng xả thải; Chất lượng nước thải; Tên trạm/giếng khai thác; X; Y; Nguồn tiếp nhận 

nước thải 

 

Hình 157: Các báo cáo về công trình xả thải 

Các báo cáo khác 

- Báo cáo tổng hợp phê duyệt tiền cấp quyền: 

Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Mục đích sử dụng 

nộp tiền; ; Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền; Số năm nộp tiền; Số tiền phải nộp; Tổng 

tiền; Nguồn khai thác; Số công trình. 

 

Hình 158: Báo cáo tổng hợp phê duyệt tiền cấp quyền 

- Báo cáo tổng hợp giấy phép hành nghề: 
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Chủ giấy phép; Địa chỉ; Số giấy phép;; Ngày cấp phép; Ngày hết hạn; Mục đích sử 

dụng nộp tiền; Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền; Số năm nộp tiền; Số tiền phải nộp; 

Tổng tiền; Nguồn khai thác; Số công trình 

 

Hình 159: Báo cáo tổng hợp giấy phép hành nghề 

3.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý Tài nguyên nước, ta chọn điều hướng “Đi đến trang 

quản trị” tại Tài nguyên nước.  

 

Hình 160: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước 
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Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước như 

hình 161. 

 

Hình 161: Trang quản trị của Hệ thống quản lý Tài nguyên nước 

Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

3.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu 

Chức năng quản trị dữ liệu cho phép người dùng thao tác thêm, xóa, sửa, xuất dữ liệu. 

Danh mục các dữ liệu bao gồm:  

- Công trình khai thác sử dụng nước dưới đất; 

- Công trình khai thác sử dụng nước mặt; 

- Công trình thăm dò nước dưới đất; 

- Công trình xả thải. 

Để vào chức năng quản trị dữ liệu, người dùng chọn vào điều hướng “Quản trị dữ liệu” 

tại trang chủ.  



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    122 
 

 

Hình 162: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu Tài nguyên nước 

Tại các trang Quản trị dữ liệu Tài nguyên nước, người dùng có thể xem chi tiết các 

thông số của các công trình. Các thông số bao gồm: 

- Tên công trình; 

- Giấy phép; 

- Ngày cấp giấy phép; 

- Ngày hết hạn; 

- Trạm/giếng; 

- Quận/huyện; 

- Phường/xã; 

- Tên doanh nghiệp. 

Các chức năng hỗ trợ thao tác tại trang Quản trị dữ liệu bao gồm: 

- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem 

được số lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các trạm 

quan trắc; 
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Hình 163: Giao diện trang Quản trị dữ liệu Công trình khai thác sử dụng nước 

dưới đất 

 

Hình 164: Giao diện trang Quản trị dữ liệu khai thác sử dụng nước mặt 
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Hình 165: Giao diện trang Quản trị thăm dò nước dưới đất 

 

Hình 166: Giao diện trang Quản trị xả thải vào nguồn nước 

- Thêm công trình mới : Để thêm công trình mới, người dùng bấm 

chọn “Thêm công trình mới”, hệ thống sẽ mở trang thêm thông tin công trình mới. Trong 

trang thêm thông tin cho công trình mới, người dùng nhập thông tin cho Công trình mới. 

Nhấn chọn Lưu  để lưu thông tin vừa nhập và chọn “Đóng”  để 

hoàn tất thao tác. (Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải 

có thông tin, không được bỏ trống) 
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Hình 167: Giao diện trang Thêm công trình mới 

3.2.2. Chức năng quản trị người dùng 

Chức năng Quản trị người dùng bao gồm 3 chức năng chính: Quản lý người dùng; Quản 

lý phân quyền; Quản lý quyền.  

(*Tham khảo mục 2.2.2) 

3.2.3. Chức năng quản trị danh mục 

Bao gồm các danh mục: 

- Quản lý Lưu vực sông: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Lưu vực sông; 

- Quản lý Mục đích khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích khai thác 

sử dụng; 

- Quản lý Đối tượng khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đối tượng khai 

thác sử dụng; 

- Quản lý Đơn vị cấp phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị cấp phép; 

- Quản lý Đơn vị quản lý: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị quản lý 

- Quản lý Loại công trình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại công trình; 

- Quản lý Loại giấy phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại giấy phép; 
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- Quản lý Loại doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại doanh nghiệp; 

- Quản lý Doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Doanh nghiệp; 

- Quản lý Loại địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại địa điểm; 

- Quản lý Địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Địa điểm; 

- Quản lý Loại hình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại hình; 

- Quản lý Loại trạm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại trạm; 

- Quản lý Chất lượng môi trường: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Chất lượng môi trường; 

- Quản lý Thông số: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Thông số; 

- Quản lý Đơn vị: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị; 

- Quản lý Mục đích giám sát: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích giám sát; 

- Quản lý Quy chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Quy chuẩn; 

- Quản lý Tiêu chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Tiêu chuẩn. 

(*Tham khảo mục 2.2.3) 

4. Hệ thống quản lý WebGIS đất đai 

4.1. Hệ thống quản lý trang chủ 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai, ta chọn điều hướng “Đi đến trang 

chủ” tại WebGIS Đất đai.  
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Hình 168: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai 

Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai như 

hình 170. 

 

Hình 169: Trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai 

Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

Chức năng điều hướng trang giúp người dùng điều hướng đến trang cần thao tác. Trong 

thanh điều hướng trang bao gồm: 

- Bản đồ; 

- Tìm kiếm; 

4.1.1. Trang “Bản đồ” 

Giao diện của trang bản đồ được thể hiện như hình 170. Tại trang Bản đồ, người dùng 

có thể xem được thông tin đất đai theo không gian của tỉnh Trà Vinh.  

Các lớp chính được thể hiện trên bản đồ bao gồm: 

- Lớp đơn vị hành chính; 

- Lớp Quy hoạch sử dụng đất; 

- Lớp kế hoạch sử dụng đất; 

- Lớp Công trình quy hoạch; 
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- Lớp Đất công; 

- Lớp Giao thông; 

- Lớp Thủy hệ.  

 

Hình 170: Lớp đơn vị hành chính 

 

Hình 171: Lớp Quy hoạch sử dụng đất 



 

 Hệ thống quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam    129 
 

 

Hình 172: Lớp kế hoạch sử dụng đất 

 

Hình 173: Lớp Công trình quy hoạch 
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Hình 174: Lớp Đất công 

 

Hình 175: Lớp Giao thông 
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Hình 176: Lớp Giao thông 

4.1.1.1. Các công cụ hỗ trợ thao tác với bản đồ bao gồm: 

 
: Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm trên bản đồ. Người dùng 

nhập địa điểm cần tìm kiếm và nhấn Enter để tìm kiếm 

 
: Hỗ trợ xem toàn màn hình bản đồ 

 
: Hỗ trợ lấy vị trí của người dùng 

 
: Hỗ trợ phóng to bản đồ 

 
: Hỗ trợ quay trở lại trung tâm bản đồ 

 
: Hỗ trợ thu nhỏ bản đồ 

 
: Hỗ trợ đo khoảng cách và diện tích trên bản đồ. Để 

tiến hành đo đạc người dùng chọn vào biểu tượng và chọn 

vào “Tạo đối tượng”, sau đó chọn các địa điểm cần đo trên 

bản đồ. Chọn “Kết thúc” để dừng việc đo đạc.  

 

: Thể hiện tọa độ của địa điểm. 

 

: Thay đổi bản đồ nền.  

 

4.1.1.2. Chức năng tìm kiếm rảnh thử 
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Chức năng tìm kiếm ranh thửa hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin bản đồ theo đơn 

vị hành chính và số tờ, số thửa bản đồ. 

Để tìm kiếm, người dùng chọn vào “Tìm kiếm ranh thửa” và nhập các thông số cần 

thiết để tìm kiếm, các thông số bao gồm: 

- Huyện/Thành phố/Thị xã; 

- Phường/Xã; 

- Số tờ; 

- Số thửa. 

 

Hình 177: Giao diện của chức năng tìm kiếm ranh thửa 
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Hình 178: Kết quả tìm kiếm của huyện Càng Long, thị trấn Càng Long,  

số tờ: 47, số thửa: 252.  

4.1.1.3. Trang Tìm kiếm 

Trang tìm kiếm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin công trình dự án quy hoạch, bao 

gồm:  

- Tên công trình quy hoạch; 

- Diện tích 

- Năm thực hiện 

- Thành phố/Huyện/Thị xã; 

- Mục đích sử dụng. 
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Hình 179: Giao diện chính của trang “Tìm kiếm” WebGIS Đất đai 

4.2. Nhóm chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công để đi đến trang chức năng dành cho người dùng 

đã đăng nhập trong Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai, ta chọn điều hướng “Đi đến trang 

quản trị” tại WebGIS Đất đai.  

 

Hình 180: Đi đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai 

Sau đó hệ thống sẽ được dẫn đến trang chủ của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai như 

hình 182. 
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Hình 181: Trang quản trị của Hệ thống quản lý WebGIS Đất đai 

Để đăng xuất hệ thống, người dùng chọn biểu tượng đăng xuất ở góc trên bên phải màn 

hình .  

4.2.1. Chức năng quản trị dữ liệu 

Chức năng quản trị dữ liệu cho phép người dùng thao tác thêm, xóa, sửa, xuất Dữ liệu 

thuộc tính Đất công. Các thuộc tính Đất công bao gồm: 

- Địa chỉ thửa đất; 

- Đơn vị sử dụng; 

- Quyết định giao đất; 

- Ngày giao khu đất. 

Để vào chức năng quản trị dữ liệu, người dùng chọn vào điều hướng “Quản trị dữ liệu” 

tại trang chủ.  
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Hình 182: Điều hướng trang Quản trị dữ liệu WebGIS Đất đai 

Các chức năng hỗ trợ thao tác tại trang Quản trị dữ liệu bao gồm: 

- Hiển thị kết quả : Chức năng giúp người dùng xem được số 

lượng hiển thị kết quả được tìm kiếm;  

 

- Tìm kiếm : Hỗ trợ người dùng tìm kiếm các trạm quan 

trắc; 

- Sửa quyết định đất công : Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng chọn và 

chức năng “Sửa” và sau đó cập nhật các thông tin cần sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn 

 để lưu thông tin và chọn  để kết thúc thao tác.  
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Hình 183: Giao diện chỉnh sửa thông tin trạm quan trắc 

- Xóa  : Sau khi chọn xóa dữ liệu trạm, màn hình sẽ hiện thông báo “Xóa 

quyết định đất công”. Chọn  để xóa, hoặc  để kết thúc thao tác.  

 

- Thêm mới quyết định đất công : Để thêm quyết định đất 

công mới, người dùng bấm chọn “Thêm quyết định đất công mới”, hệ thống sẽ mở trang 

thêm thông tin Quyết định đất công mới. Trong trang thêm thông tin cho Quyết định đất 

công mới, người dùng nhập thông tin cho Quyết định đất công mới. Nhấn chọn Lưu 

 để lưu thông tin vừa nhập và chọn “Đóng”  để hoàn 

tất thao tác. (Những nội dung được đánh dấu sao đỏ là những nội dung bắt buộc phải có 

thông tin, không được bỏ trống) 

 

Hình 184: Giao diện trang Thêm mới quyết định đất công quan trắc 
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- Xem quyết định  : Để xem quyết định, người dùng chọn vào 

“Xem quyết định”. Hệ thống sẽ thể hiện văn bản quyết định. Chọn  để thoát.  

 

Hình 185: Giao diện Xem quyết định 

4.2.2. Chức năng quản trị người dùng 

Chức năng Quản trị người dùng bao gồm 3 chức năng chính: Quản lý người dùng; Quản 

lý phân quyền; Quản lý quyền.  

(*Tham khảo mục 2.2.2) 

4.2.3. Chức năng quản trị danh mục 

Bao gồm các danh mục: 

- Quản lý Lưu vực sông: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Lưu vực sông; 
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- Quản lý Mục đích khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích khai thác 

sử dụng; 

- Quản lý Đối tượng khai thác sử dụng: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đối tượng khai 

thác sử dụng; 

- Quản lý Đơn vị cấp phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị cấp phép; 

- Quản lý Đơn vị quản lý: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị quản lý 

- Quản lý Loại công trình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại công trình; 

- Quản lý Loại giấy phép: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại giấy phép; 

- Quản lý Loại doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại doanh nghiệp; 

- Quản lý Doanh nghiệp: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Doanh nghiệp; 

- Quản lý Loại địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại địa điểm; 

- Quản lý Địa điểm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Địa điểm; 

- Quản lý Loại hình: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại hình; 

- Quản lý Loại trạm: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Loại trạm; 

- Quản lý Chất lượng môi trường: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Chất lượng môi trường; 

- Quản lý Thông số: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Thông số; 

- Quản lý Đơn vị: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Đơn vị; 

- Quản lý Mục đích giám sát: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Mục đích giám sát; 

- Quản lý Quy chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Quy chuẩn; 

- Quản lý Tiêu chuẩn: Thêm/Sửa/Xoá và hiển thị Tiêu chuẩn. 

(*Tham khảo mục 2.2.3) 

 


